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CHƯƠNG I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty cổ phần thủy sản sạch Việt Nam 

- Địa chỉ văn phòng: Lô F, Khu công nghiệp An Nghiệp, xã An Hiệp, huyện 
Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng. 

- Đại diện theo pháp luật: (Ông) Võ Văn Phục; Chức vụ: Tổng Giám đốc. 

- Điện thoại: 0296.287345. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2200325351, cấp lần đầu ngày 
19/5/2009 tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sóc 
Trăng. 

2. Tên dự án đầu tư: Dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 

 - Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện 
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Vị trí dự án có tứ cận tiếp giáp như sau: 

 + Phía Đông: Giáp đất nuôi trồng thủy sản hộ lân cận. 

 + Phía Tây: Giáp kênh Cống Xà Mách. 

 + Phía Nam: Giáp  sông Mỹ Thanh. 

 + Phía Bắc: Giáp đất nuôi trồng thủy sản hộ lân cận, tỉnh lộ 936B. 

 Hình 1. 1. Sơ đồ vị trí dự án trong ảnh vệ tinh google map 
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Tọa độ các điểm giới hạn khu đất thực hiện dự án như sau: 

Bảng 1.1. Tọa độ vị trí địa lý của dự án 

Tên điểm 
Tọa độ điểm 

X Y 

Điểm 1 1043280 566308 

Điểm 2 1043551 566836 

Điểm 3 1043533 567040 

Điểm 4 1043668 567196 

Điểm 5 1043602 567355 

Điểm 6 1043302 567278 

Điểm 7 1043253 567381 

Điểm 8 1043084 567203 

Điểm 9 1042855 567343 

Điểm 10 1043219 567836 

Điểm 11 1043111 567975 

Điểm 12 1043146 567994 

Điểm 13 1043038 568131 

Điểm 14 1042700 567953 

Điểm 15 1042678 567989 

Điểm 16 1042106 567694 

  

- Cơ quan thẩm định cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự 
án đầu tư: Sở Tài nguyên và môi trường thẩm định trình UBND tỉnh Sóc Trăng 
cấp giấy phép môi trường. 

 - Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi 
trường: Quyết định số 891/QĐ-UBND này 13/04/2023. 

 - Quy mô của dự án đầu tư: Tổng vốn đầu tư dự án: 85.000.000.000 (Tám 
mươi lăm tỷ đồng) có cấu phần xây dựng được phân loại theo tiêu chí quy định 
của pháp luật về đầu tư công nhóm B, thuộc dự án đầu tư nhóm II có nguy cơ 
tác động xấu đến môi trường. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 3 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của dự án đầu tư 

3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Dự án nuôi trồng thủy sản với quy mô diện tích: 982.439,4 m2.  

Công suất sản phẩm sản xuất tôm thương phẩm 3.882 tấn/năm. 

Bảng 1. 2. Thống kê hạng mục công trình dự án 

STT Tên hạng mục 
Số 

lượng 

Định 
mức 
(m2) 

Diện tích 
(m2) 

I Hạng mục công trình chính     704.192 

1 Ao nuôi 184   351.300 

- Ao tròn nổi lót bạt đáy:  104   124.800 

  
Ao 17 – Ao56; Ao 110- Ao 149; Ao 74; Ao 162 - 
Ao184 

104 1.200 124.800 

- Ao lót bạt đáy 65   153.600 

  Ao 01 – Ao16 16 1.600 25.600 

  Ao 71 1 2.000 2.000 

  Ao 150 - 161 12 2.200 26.400 

  Ao 67; Ao 90 – 109 21 2.500 52.500 

  Ao 72 1 2.700 2.700 

  Ao 57 – Ao 65 9 2.800 25.200 

  Ao 68 1 3.500 3.500 

  Ao 66, Ao 70 2 3.700 7.400 

  Ao 73 1 3.800 3.800 

  Ao 69 1 4.500 4.500 

- Ao lót bạt đáy chuyển đổi 15   72.900 

  Ao 75 – Ao 84 10 4.500 45.000 

  Ao 85 1 5.300 5.300 

  Ao 86 1 6.000 6.000 

  Ao 87 1 6.600 6.600 

  Ao 88 1 5.500 5.500 

  Ao 89 1 4.500 4.500 
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2 Ao ương 58   14.732 

  G1 – G44 44 254 11.176 

  G45 – G58 14 254 3.556 

3 Ao cấp nước (gồm ao chứa, ao xử lý, ao sẵng 
sàng) 

72   321.700 

- Ao chứa nước cấp 17   167.500 

  AC01 1 16.000 16.000 

  AC02 1 14.000 14.000 

  AC04 1 2.000 2.000 

  AC05 1 1.500 1.500 

  AC06 1 4.700 4.700 

  AC07 1 21.000 21.000 

  AC08 1 15.000 15.000 

  AC09 1 12.500 12.500 

  AC10 1 5.600 5.600 

  AC11 1 5.000 5.000 

  AC12 1 16.000 16.000 

  AC13 1 4.000 4.000 

  AC14 1 18.000 18.000 

  AC15 1 5.500 5.500 

  AC16 1 12.000 12.000 

  AC17 1 7.200 7.200 

  AC18 1 7.500 7.500 

- Ao xử lý nước cấp 26 0 70.700 

  XL01; XL02 2 2.000 4.000 

  XL03; XL04 2 1.700 3.400 

  XL05; 08; 09; 20 4 500 2.000 

  XL06 1 800 800 

  XL07 1 1.000 1.000 

  XL10; 11; 12 3 5.000 15.000 

  XL13; 15; 16; 17; 18; 25; 26 7 3.500 24.500 
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  XL14; 21; 22; 3 4.000 12.000 

  XL19 1 2.000 2.000 

  XL23 1 1.500 1.500 

  XL24 1 4.500 4.500 

- Ao sẵn sàng cấp nước 29 0 83.500 

  SS01; SS02; SS03 3 3.000 9.000 

  SS04 1 4.000 4.000 

  SS05 - SS10 6 2.000 12.000 

  SS11 1 5.000 5.000 

  SS 12 – SS 17 6 2.000 12.000 

  SS 18; 19 2 1.500 3.000 

  SS 20; 22; 27 3 3.000 9.000 

  SS 21 1 2.500 2.500 

  SS 23 1 6.500 6.500 

  SS 24;25; 2 4.000 8.000 

  SS 28 1 5.500 5.500 

  SS 29-30 2 3.500 7.000 

4 Văn phòng, kho bãi     5.160 

  Nhà văn phòng (Văn phòng 01) 1 500 500 

  Nhà kho (Nhà kho 01) 1 1.000 1.000 

- Nhà văn phòng (Văn phòng 02) 10 2.460 2.460 

  Văn phòng điều hành 1 500 500 

  Phòng kiểm tra chất lượng, dự trữ vật tư hóa chất 1 180 180 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 1 1 400 400 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 2 1 279 279 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 3 1 84 84 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 4 1 156 156 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 5 1 75 75 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 6 1 90 90 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 7 1 66 66 

  Xưởng dụng cụ, phòng công nhân 8 1 630 630 
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- Nhà kho (Nhà kho 02) 1 1.200 1.200 

II Hạng mục công trình phụ trợ     189.857,40 

  Trạm điện 1 30 30 

  Nhà đặt máy phát điện 4 200 800 

  Chốt bảo vệ 4 10 40 

  Bể khử trùng xe 1 30 30 

  Đường nội bộ, Bờ bao, Cây xanh, đất trống - - 188.297,4 

  Hệ thống cấp nước 1 - 0 

  Căn tin 1 390 390 

  Trạm cấp nước, sinh hoạt tập trung 1 270 270 

III Hạng mục công trình bảo vệ môi trường     99.690 

1 Hệ thống ao xử lý nước thải 24   98.900 

- Ao xử lý nước thải 15   60.500 

  XLNT 01 1 2.000 2.000 

  XLNT 02 1 3.000 3.000 

  XLNT 03 1 3.000 3.000 

  XLNT 04; 05;08 3 2.500 7.500 

  XLNT 06 1 3.500 3.500 

  XLNT 07 1 2.000 2.000 

  XLNT 9 1 500 500 

  XLNT 10; 11 2 7.000 14.000 

  XLNT 12 1 12.000 12.000 

  XLNT 13; 14 2 5.000 10.000 

  XLNT 15 1 3.000 3.000 

- Ao trữ nước thải 4   21.400 

  ATNT 01 1 4.000 4.000 

  ATNT 02 1 13.000 13.000 

  ATNT 03 1 2.000 2.000 

  ATNT 04 1 2.400 2.400 

- Ao chứa bùn 5   17.000 

  AB 01 1 4.000 4.000 
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  AB 02 1 4.000 4.000 

  AB 03 1 2.500 2.500 

  AB 04 1 3.000 3.000 

  AB 05 1 3.500 3.500 

2 Công trình bảo vệ môi trường khác     790 

  Nhà vệ sinh có bể tự hoại (bố trí trong văn phòng 1) 1 16 - 

  Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 1 1 20 20 

  Khu chôn lấp tôm nhiễm bệnh 1 1 100 100 

  
Nhà vệ sinh có bể tự hoại (bố trí trong văn phòng, 
khu ở công nhân 2) 

8 6 - 

  Kho chứa CTNH (bố trí trong nhà kho 2) 1 12 - 

  Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 2 1 30 30 

  Khu chôn lấp tôm nhiễm bệnh 2 1 200 200 

  Bể biogas 66 4 440 

  TỔNG DIỆN TÍCH DỰ ÁN     982.439,40 

 Tổng diện tích mặt bằng của Trang trại là 982.439,4m2; trong đó tổng 
diện tích mặt nước là 786.632 m2. Tổng hợp các hạng mục công trình của dự án 
phục vụ cho hoạt động nuôi tôm như sau: 

- Ao nuôi gồm 184 ao, tổng diện tích là 351.300m2, Ao ương: có 58 ao, 
tổng diện tích là 14.732m2; chiếm 46,5% tổng diện tích mặt nước; 

- Hệ thống cấp nước: có 72 ao, tổng diện tích là 321.700m2 đạt 87,8% 
tổng diện tích ao nuôi và ao ương. Trong đó: 

+ Ao chứa nước cấp là 17 ao với tổng diện tích 167.500m2. 

+ Ao xử lý nước cấp là 26 ao với tổng diện tích 70.700m2. 

+ Ao sẵng sàng cấp nước là 29 ao với tổng diện tích 83.500m2. 

- Hệ thống xử lý nước thải: có 24 ao, tổng diện tích mặt nước là 98.900m2 
đạt 28,15% tổng diện tích ao nuôi. Trong đó: 

+ Ao xử lý nước thải là 15 ao, diện tích 60.500m2 

+ Ao trữ nước thải là 04 ao, diện tích 21.400m2 

+ Ao chứa bùn thải là 05 ao, diện tích 17.000 m2 

- Bể biogas xử lý nước thải ao nuôi: Bố trí 66 bể với tổng thể tích là 
660m3. Mỗi bể sẽ tiếp nhận nước thải từ ống xả xi phông của 03 ao nuôi. Tuy 
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nhiên, tùy điều kiện thực tế sẽ bố trí thu gom nước xả xi phông dao động từ 02 – 
04 ao nuôi. 

- Khu vực công trình xây dựng gồm: văn phòng, nhà kho, sinh hoạt công 
nhân …v.v là 5.160m2, chiếm 0,52% tổng diện tích dự án; 

- Đường nội bộ, Bờ bao, Cây xanh, đất trống ,... là 188.297,4 m2, chiếm 
19,16% tổng diện tích dự án. 

Do loại hình dự án là nuôi trồng thủy sản, quy mô diện tích lớn, các khu 
nuôi đều được thiết kế đồng bộ từ khâu lấy nước mặt, xử lý nước, cấp nước, thả 
nuôi, thu gom và xử lý nước thải nên hoạt động bổ sung thêm ao nuôi không tác 
động đến vùng nuôi hiện hữu và công trình xử lý chất thải. Các hạng mục công 
trình được đầu tư xây dựng trên các thửa đất của công ty, đất thuê, hiện trạng là 
đất nuôi trồng thủy sản, trong quá trình triển khai dự án sẽ được cải tạo, hoàn 
thiện các hạng mục công trình theo thiết kế của dự án. 

3.1.1. Các hạng mục công trình chính 

 Ao nuôi:  

Thiết kế ao nuôi trên cơ sở đảm bảo tỷ lệ giữa diện tích ao nuôi, diện tích ao 
cấp nước và diện tích ao xử lý nước thải. Về thiết kế chung của tất cả các ao nuôi: 

- Kết cấu của tất cả các dạng ao nuôi đều có lắp đặt hệ thống xi phông 
đáy, hệ thống thổi khí, hệ thống máy cho ăn. 

- Về cao trình: Độ cao của ao nuôi là 1,3m, độ dốc 5% hướng về hố xi 
phông, mực nước nuôi từ 0,9m – 1m. 

- Lắp hệ thống ống thoát nước đáy (PVC 90-114), ống xi phông (PVC 
114-168) từ giữa đáy ao đến kênh thoát nước. 

Với ao nuôi theo kiểu siêu thâm canh áp dụng kỹ thuật công nghệ cao tại 
dự án có 03 dạng ao nuôi gồm: Ao tròn lót bạt (xây nổi), ao đất lót bạt đáy. Kết 
cấu của các loại ao nuôi như sau: 

 - Đối với ao tròn lót bạt: Công trình là các ao nổi, có móng, đà: bê tông 
cốt thép mác 200, cột thép hàn ghép tạo hình dạng khung tròn, lót bạt. 

 - Đối với ao lót bạt: Ao dạng hình vuông và hình chữ nhật, được đào định 
hình theo các kích thước đã thiết kế, lót bạt toàn bộ đáy ao đến bờ, đảm bảo 
ngăn cách nguồn nước nuôi với đáy ao.  

 Ao ương 

 - Chi tiết thiết kế: là các ao tròn nổi, ao có móng đà BTCT, thành tường 
lắp ghép bằng ống thép tròn, lót bạt, độ cao của ao ương là 1,3m, độ dốc 5% 
hướng về hố xi phông, mực nước nuôi từ 0,9m – 1m. Mỗi ao ương sẽ phục vụ 
cho 03 ao nuôi. Ao ương được xây dựng giữa 04 hoặc 06 ao nuôi và thiết kế nổi 
để thuận tiện cho việc san tôm. 
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 - Lắp đặt ống thoát nước đáy (PVC 90), ống xi phông (PVC 90) từ đáy ao 
đến kênh thoát nước; ống sang tôm (PVC 114-168) từ giữa đáy ao đến ao nuôi. 

 Ao cấp nước (gồm ao chứa, ao xử lý, ao sẵng sàng) 

 - Công trình bao gồm các ao chứa, ao xử lý, ao sẵng sàng. Chiều cao mặt 
nước trung bình là 1,1m, mặt đáy ao tương đối bằng phẳng và được lót bạt, lắp 
ống PVC 90-114 chuyển nước theo phương thức tự chảy từ ao chứa đến ao sẵng 
sàng cấp, từ ao sẵn sàng cấp sẽ được bơm đến các hạng mục sử dụng. 

  Khối văn phòng, quản lý 

- Văn phòng điều hành: công trình nhà cấp IV, nền lát gạch, tường gạch, 
vách tường trát vữa mác 75, sơn nước phủ bảo vệ bề mặt, mái lợp tole, đảm bảo 
sử dụng an toàn, sử dụng ổn định với các diễn biến thời tiết khu vực dự án. 

- Phòng kiểm tra chất lượng, dự trữ vật tư hóa chất (xử lý nước) công 
trình nhà cấp IV, nền lát gạch, tường vách nhôm, mái lợp tole, đảm bảo sử dụng 
an toàn, sử dụng ổn định với các diễn biến thời tiết khu vực dự án. 

- Các xưởng dụng cụ, phòng công nhân, căn tin, trạm cấp nước sinh hoạt 
tập trung, được bố trí liền khối đảm bảo qua cho quá trình quản lý toàn vùng 
nuôi an toàn và hiệu quả. Công trình nhà tiền chế nền bê tông, khung cột, kèo 
thép hộp chịu lực, vách tole, mái tole. 

- Bể khử trùng xe: diện tích của hạng mục là 30m2, nền bê tông, vách bê 
tông, độ dốc 15%, bể chứa dung dịch khử trùng là Clorine hoặc thuốc tím, mục 
đích khử trùng bánh xe của các loại xe khi đi vào trại. 

3.1.2. Các hạng mục công trình phụ trợ 

 Nhà đặt máy phát điện 

Nhà đặt máy phát điện được bố trí liền khối với xưởng dụng cụ đảm bảo 
qua cho quá trình quản lý toàn vùng nuôi an toàn và hiệu quả.  

 Đường nội bộ, Bờ bao, Cây xanh, đất trống  

- Đường nội bộ khu vực ao nuôi: rộng 2m-4m, trải đá dăm dày 100mm. 

- Sân bãi, đường nội bộ khu vực khối văn phòng: được tráng bê tông toàn 
bộ; Kết cấu: sắt φ6, bê tông mác 150 - 250, dày 100mm. 

- Cây xanh và đất trống: Bố trí dọc theo tuyến đường chính và xung quanh 
dự án nhằm tạo cảnh quan, điều hòa vi khí hậu tại dự án. Cây xanh thuộc họ 
Đước, mọc tự nhiên, chủ dự án cải tạo lại phù hợp với các hạng mục sản xuất và 
đảm bảo cảnh quan môi trường khu vực.  

 Hệ thống cấp nước 

- Cấp nước sinh hoạt: Nguồn nước sử dụng cho toàn dự án là nước cấp 
sinh hoạt từ trạm cấp nước địa phương. 
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Nước được bơm về bể chứa khoảng 40m3, sau đó bơm lên tank inox 2m3 
được đặt đài nước và phân phối đến mạng lưới sử dụng.  

- Cấp nước sản xuất: Sử dụng trạm bơm điện để khai thác nước mặt sông 
Mỹ Thanh. Hệ thống dẫn nước bằng ống kẽm D400-D450 dẫn nước từ ao chứa 
sang ao xử lý và ao sẵng sàng. Tại ao sẵn sàng sẽ được bơm cấp vào ao nuôi. 

  Hệ thống cấp điện, ánh sáng 

 Nguồn cung cấp điện cho dự án là điện lưới quốc gia, điện lực huyện Trần 
Đề. Hệ thống biến áp công suất 4.000KVA. 

  Ngoài ra, chủ dự án bố trí máy phát điện công suất 4.000 KVA, đảm bảo 
vận hành an toàn các thiết bị sử dụng điện khi có sự cố mất điện. 

 Hạng mục chốt bảo vệ 

Công trình nền bê tông, khung cột, kèo thép bê tông cốt thép, tường xây 
gạch, trát vữa, sơn nước chống thấm, mái tole. 

3.1.3. Các hạng mục công trình bảo vệ môi trường 

 Ao xử lý nước thải, ao trữ nước thải, ao chứa bùn 

Nước thải các ao nuôi được thu kín từ hệ thống xi phông đáy theo ống 
nhựa PVC dẫn ra ao xử lý nước thải. Tại các khu vực có bố trí biogas, nước thải 
được điều chỉnh xả rút phần cặn xi phông của ao nuôi, phần nước thải còn lại 
được điều chỉnh dẫn trực tiếp về ao xử lý nước thải. 

Ao xử lý nước thải có độ sâu 4m, bờ bao cao +0,3m so với nền đất hiện 
trạng. Ao trữ nước thải tiếp nhận nước từ ao xử lý nước thải, bố trí bơm xả nước 
thải trong điều kiện cần thiết. 

Đối với loại hình nuôi trồng thủy sản, nước mưa phát sinh từ toàn mặt 
bằng đều được thu gom về ao xử lý nước thải với hình thức chảy mặt.   

Ao chứa bùn sâu 4m, chiều sâu lưu chứa an toàn là 3,5m, các ao chứa bùn 
riêng biệt giúp thuận tiện cho quá trình sên vét bùn đáy, bờ bao cao 1m so với 
nền đất hiện trạng. Ngoài ra, dự án có bố trí bể biogas, lượng bùn biogas được 
thu gom riêng về ao chứa bùn. 

 Nhà vệ sinh + hầm tự hoại 

Nhà vệ sinh kết hợp hầm tự hoại được bố trí trong khối văn phòng có kết 
cấu: vách xây gạch tô vữa mác 75, mái lợp tole. Bể tự hoại đặt ngầm, kết cấu 
vách bê tông cốt thép, ống thoát nước Ф90, ống thoát khí Ф34. 

Hầm tự hoại có cấu trúc 3 ngăn, nước thải đầu ra hầm tự hoại được đấu 
nối vào các ao xử lý nước thải. 

 Kho chất thải nguy hại 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 11 

Kho chứa chất thải nguy hại được bố trí trong nhà kho (vật tư) kết cấu 
khung tiền chế, vách tole, nền bê tông, lắp ba lết gỗ.  

Khu vực thải nguy hại có diện tích 12m2, cao 2,5m, thể tích 30m3, đảm 
bảo lưu chứa tạm thời. 

 Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt 

Khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sẽ bố trí trong phạm vi mặt bằng dự 
án. Trong khu chôn lấp sẽ đào các hố chôn lấp có lót bạt kín để thực hiện chôn 
lấp chất thải rắn sinh hoạt tại dự án. Mỗi hố chôn lấp có thiết kế là 1,5m x 1,5m 
x 1,5m.  

 Khu chôn lấp tôm chết 

Khu chôn lấp tôm chết sẽ bố trí trong phạm vi mặt bằng dự án. Trong khu 
chôn lấp sẽ đào các hố chôn lấp có lót bạt kín để thực hiện chôn lấp chất thải 
tôm chết tại dự án. Mỗi hố chôn lấp có thiết kế là 1,5m x 1,5m x 1,5m. 

Trường hợp xảy ra dịch bệnh sẽ bố trí hố chôn lấp tại khu chôn lấp tôm 
chết, thiết kế của hố chôn lấp sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan 
quản lý thủy sản tại địa phương. Đảm bảo khả năng chôn lấp toàn bộ xác tôm 
chết tại dự án.  

 Bể biogas 

Bể biogas được lắp đặt để thu gom và xử lý nước thải từ quá trình xi 
phông đáy ao nuôi, thu gom bùn xi phông từ các ao nuôi. Bể biogas có chất liệu 
là composite thiết kế dạng module, cơ động trong lắp ghép và di dời, thể tích xử 
lý chất thải của mỗi bể là 10m3. Theo thiết kế, dự kiến mỗi bể biogas sẽ thu gom 
và xử lý nước thải cho 03 ao nuôi. Trong quá trình xử lý chất thải, tùy thuộc vào 
hiệu suất xử lý của bể và chất lượng nước thải đầu ra của hệ thống sẽ tính toán 
điều chỉnh số lượng bể biogas đảm bảo xử lý nước thải của dự án đạt quy chuẩn 
môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

 Hệ thống thoát nước mưa:  

- Đối với nước mưa khu vực nhà văn phòng tại Nhà văn phòng sẽ thu gom 
theo độ dốc tự nhiên thoát ra hướng ao xử lý nước thải.  

- Nước mưa phát sinh trên vùng nuôi sẽ được chảy theo độ dốc tự nhiên 
vào các ao xung quanh, hướng thoát tập trung vào ao xử lý nước thải. Không bố 
trí hệ thống thu gom nước mưa riêng biệt cho vùng nuôi. 

 Hệ thống thoát nước thải:  

- Nước thải sau hầm tự hoại được dẫn xả tự chảy vào ao xử lý nước thải 
bằng ống nhựa PVC Ф60. 

- Nước thải từ ao ương được dẫn xả tự chảy vào ao xử lý nước thải bằng 
ống nhựa PVC Ф110. 
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- Nước thải từ ao nuôi được dẫn xả tự chảy kết hợp bơm vào ao xử lý 
nước thải bằng ống nhựa PVC Ф200.  

- Nước xi phông đáy ao được bơm xả vào bể biogas bằng ống PVC Ф75. 
Nước thải sau bể biogas được dẫn xả tự chảy vào ao xử lý nước thải bằng ống 
nhựa PVC Ф60.  

- Bùn đáy ao nuôi; bùn đáy ao xử lý nước thải, ao trữ nước thải, bùn bể 
biogas được bơm xả vào bể chứa bùn bằng ống PVC Ф110. 

3.2.  Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Kế hoạch sản xuất theo lịch thời vụ khuyến cáo của ngành chuyên môn, 
mỗi năm có 02 vụ nuôi, mỗi vụ nuôi trung bình khoảng 80-100 ngày. 

Sơ đồ quy trình vận hành vùng nuôi: 
 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Hình 1. 2. Sơ đồ quy trình sản xuất 

 * Chuẩn bị ao nuôi 

Giai đoạn chuẩn bị ao nuôi tại dự án nhằm tạo môi trường thuận lợi cho 
tôm sinh trưởng, sạch mầm bệnh cũng như các đối tượng gây hại khác. 

 

Chuẩn bị ao Thả nuôi, chăm sóc quản lý Thu hoạch 

Kiểm tra kết cấu ao 

Bơm vét bùn 
 xúc rửa đáy ao 

Bón vôi diệt tạp 

Phơi đáy ao 

Cấp nước, xử lý, 
lắp quạt nước 

Gây màu 
- Chọn giống 
- Thả giống 

- Cho ăn 
- Quản lý chất 
lượng nước 
- Quản lý sức 
khỏe tôm 
- Quản lý 
mầm bệnh Thu hoạch, bảo 

quản 

Xử lý nước thải 
ao nuôi 

Nguồn tiếp nhận 
Sông Mỹ Thanh 

Nước sau xử lý 
đạt QCVN 

40/2011/ BTNMT 
– Cột B (Kq=1,1, 

Kf=0,9) 
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- Kiểm tra kết cấu ao: Sau khi thi công hoàn thiện ao nuôi thì kết cấu ao 
nuôi sẽ giữ cố định trong suốt quá trình vận hành hoạt động của dự án. Do đó, 
Trước khi bắt đầu vụ nuôi mới, cần xem xét kết cấu ao, về ống cấp nước, thoát 
nước, vách ao, thiết bị cho ăn,,…  

- Vệ sinh bơm vét bùn, xúc rửa đáy ao: Tháo cạn nước trong ao, sau đó 
vệ sinh bạt. Dùng bơm cao áp xịt rửa bạt bằng dung dịch sát trùng. Phơi ao từ 5-
7 ngày trước khi bơm nước vào ao. 

- Bón vôi diệt tạp và phơi ao: công việc bón vôi kết hợp với đáy ao để 
diệt vi khuẩn trong đất cũng như cua, còng, cá tạp và các động vật gây hại khác. 
Vôi được bón với liều lượng CaCO3 800kg/ha hoặc tùy theo pH của đáy ao. 
Ngoài ra bón thêm vôi Dolomite với liều lượng 25kg/1.000 m3 để làm tăng khả 
năng đệm cho môi trường ao nuôi khi lấy nước. 

Sau khi bón vôi, tiến hành phơi ao từ 5 - 7 ngày, nếu như ao có tôm, giáp 
xác chết, tiến hành phơi ao nhiều hơn từ 7 - 10 ngày. 

- Lắp đặt hệ thống oxy đáy: vì mục đích nuôi ao đạt năng suất với mật độ 
thả nuôi cao (600 con/m2) nên trại phải thiết kế hệ thống oxy đáy để tăng cường 
lượng oxy trong nước ao nuôi. Hệ thống oxy đáy được thiết kế cho tất cả các ao 
nuôi. 

- Lót bạt HDPE ao nuôi, ao ương, ao lắng:  

+ Bạt lót ao được trải thẳng, không đùn hay nếp gấp; tấm bạt phải ôm đất, 
không để tình trạng bạt hở cao trên mặt đất. 

+ Đường hàn thẳng, mịn; cắt bạt dư sau khi hàn bạt xong; mối hàn chắc 
không hở hay không rò rỉ khi đưa nước vào sử dụng. 

+ Đào rảnh lắp chân bạt, sau khi thi công hàn bạt phải lắp đất chôn chân bạt 
hoàn chỉnh. 

+ Phần bạt chôn trong đất được tính từ mặt bờ đến hết phần bạt được lắp 
đất. Phần bạt này dài 0,7m: 0,4m dùng bù trừ khi đưa nước vào ao lực nước sẽ 
ép bạt xuống đáy ao, 0,3m là phần để lắp đất cố định. 

- Lấy nước vào ao nuôi: dùng máy bơm, bơm nước từ ao lắng vào ao nuôi, 
qua túi lọc kép, (túi lọc có mắc lưới nhỏ hơn 100 µm) cho đến khi mực nước từ 
1,2 - 1,5 m. 

- Xử lý nước, điều chỉnh quạt nước: Nước mặt sông Mỹ Thanh được bơm 
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vào hệ thống ao lắng (xử lý nước cấp), tại đây xử lý TCCA (hay Calcium 
Hypochlorite (Ca(OCl)2)), cuối cùng nước trữ trong ao chứa nước sẵn sàng cấp. 
Đối với quạt nước: mục đích là tạo dòng chảy gom chất cặn dẫn vào giữa đáy 
ao, tăng sự tiếp xúc của nước với không khí tạo ra oxy trong ao. Tùy theo diện 
tích của từng ao mà bố trí từ 4 - 6 dàn quạt cho một ao, cách bờ 3-5m, mỗi dàn 
quạt có 14 - 20 cánh quạt, kết hợp cùng với hệ thống sục khí đáy cung cấp đầy 
đủ lượng oxy cần thiết trong suốt quá trình nuôi. 

- Gây màu nước: Dùng thức ăn tôm ủ qua đêm với liều lượng 2 kg/1.000m3 
nước cấp, liên tục trong 2-3 ngày, trong thời gian gây màu phải kết hợp quạt 
nước để tạo điều kiện cho tảo phát triển. 

* Thả nuôi và chăm sóc quản lý: 

- Chọn giống: Công ty chọn mua giống ở những trại có uy tín, nguồn gốc tôm 
bố mẹ rõ ràng, sạch bệnh và những trại giống đạt chứng nhận BAP, GAP, ASC. 

+ Giống sạch bệnh, đã qua kiểm dịch; 

+ Kích cỡ giống phải đồng đều, phụ bộ đầy đủ, đường ruột rõ ràng, gan đẹp. 

+ Hoạt động của tôm: tôm khỏe bơi thẳng, phản ứng nhanh với tác động bên ngoài. 

- Thả giống: Kiểm tra và điều chỉnh môi trường giữa trại giống và ao 
nuôi phải tương thích về: độ mặn, pH, độ kiềm, nhiệt độ,... 

+ Tốt nhất nên vận chuyển tôm giống vào ban đêm và thả giống vào sáng 
sớm hay chiều tối vì lúc này nhiệt độ thấp nên việc thuần hóa nhiệt độ và pH sẽ 
nhanh và tôm ít bị sốc. Nếu có chênh lệch lớn về độ mặn thì cách tốt nhất nên 
thuần hóa độ mặn khi tôm còn trong bể ở trại giống bằng với độ mặn của nước 
ao sẽ thả tôm. 

+ Thuần hóa tôm trước khi thả có thể làm bằng cách cho tôm vào bể (hay 
xuồng) có chứa lượng nước ao thả tôm bằng với lượng nước các bao tôm và sục 
khí. Sau 30 - 60 phút thì hút tôm thả vào ao. Cũng có thể thả các bao tôm vào ao 
khoảng 30 phút trước khi mở bao cho tôm ra ngoài. 

+ Thời điểm thả giống: lúc trời mát. 

+ Cách thả tôm: tôm được thả từ từ xuống ao. 

Tôm giống sau khi mua về (PL 12 - 15) được ương trong ao ương khoảng 

25 - 30 ngày sau đó mới chuyển sang ao nuôi thương phẩm. Mật độ thả như sau: 

+ Ao vèo: 1000-6000 con/m2. 

+ Ao bạt dùng để chuyển một phần sang ao khác: 500-2000 con/m2. 

+ Bạt đáy: 150-600 con/m2. 
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* Quản lý môi trường nước ao: 
+ Quản lý nồng độ ôxy hòa tan: Thường xuyên bảo đảm lượng ôxy hòa 

tan trong nước lớn hơn 5mg/lít. 
+ Mỗi ao phải đặt từ 4-6 dàn quạt nước để tăng lượng oxy hoà tan và tạo 

dòng chảy thu gom chất thải vào giữa đáy ao. Thời gian, chế độ hoạt động của 
các máy trên phụ thuộc vào lượng oxy hoà tan trong nước, vào mật độ và kích 
cỡ tôm nuôi. Nói chung, số giờ hoạt động tăng từ vài giờ mỗi ngày trong tháng 
nuôi đầu tiên đến 14 - 16 giờ mỗi ngày khi đến gần thời điểm thu hoạch. Những 
ngày thời tiết xấu có thể cho máy hoạt động liên tục cả ngày. 

Bảng 1. 3. Phân bổ thời gian vận hành quạt nước trong vụ nuôi 

Tháng nuôi Thời điểm quạt 
Tổng giờ 

quạt /ngày 

Tháng thứ nhất 5-6 giờ 2 

Tháng thứ hai 4-6 giờ; 9-10 giờ; 20-21 giờ 6 

Tháng thứ ba 1-6 giờ; 9-10 giờ; 20-22 giờ 10 

Tháng thứ 4 & 5 
0-6 giờ; 8-10 giờ; 14-16 giờ; 

18-22 giờ 
14-18 

* Lịch chạy quạt nước 

Thời gian có thể thay đổi khi điều kiện thời tiết mưa, trời đứng gió, tảo 
tàn, khi xử lý hóa chất. 

+ Quản lý pH: Thích hợp trong khoảng 7.5-8.5, hàng ngày nên kiểm tra 
pH 2 lần ( 6giờ và 15 giờ) để kiểm tra sự biến động của pH mà kịp thời điều 
chỉnh cho phù hợp. Biến động pH trong ngày không quá 0.5, trường hợp pH 
biến động trong ngày vượt quá 0.5 nên dùng Dolomite để ổn định,liều lượng 
25kg/1.000 m3. 

+ Quản lý độ kiềm: Cách 2 ngày kiểm tra độ kiềm trong ao nuôi một lận, 
luôn phải đảm bảo lớn hơn 80ppm, để điều chỉnh bằng đánh trực tiếp CaCO3 
hoặc Dolomite với liều lượng 25kg/1.000m3. 

+ Quản lý độ trong: Độ trong của nước  ao nuôi thường phụ thuộc vào 
phiêu sinh vật và các chất lơ lửng hòa tan trong nước  

+ Quản lý nhiệt độ: Trong những ngày quá nóng hay quá lạnh đều ảnh 
hưởng đến hoạt động bắt mồi của tôm vì vậy phải tăng cường chạy hoạt để tránh 
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sự phân tầng nhiệt độ, kết hợp giảm thức ăn. 

- Các biện pháp xử lý để cải tạo chất lượng nước 
Bảng 1. 4. Quản lý chất lượng nước ao nuôi trong vụ nuôi 

Mục đích Sản phẩm Liều lượng 

Tăng độ kiềm 
- CaCO3 

- Dolomite  
10-20kg/1.000m3 

Tăng pH 
- CaCO3 

- CaO 
10-30kg/1.000m3

 

5-10kg/1.000m3 

Giảm pH nước 
- Đường cát 
- Formol 

2-5kg/1.000m3  
6 lít/1.000m3   

Khống chế tảo 
- Formol 
- BKC 

10 ppm (ở một góc ao) 
0,3 ppm (ở một góc ao) 

Tăng cường quá trình 
phân giải chất hửu cơ 

EDTA 
3 kg/1.000 m3 

 

Phân hủy mùn bã hữu 
cơ trong môi trường ao 
nuôi 

- Men rác. 
- EM. 

Tùy theo tuổi tôm và theo các 
điều kiện của môi trường. 

* Cho tôm ăn: 
Phương pháp cho ăn: 

+ Tháng thứ nhất nên rải điều thức ăn quanh sườn ao cách bờ khoảng 2m, 
càng về cuối tháng thứ nhất rải thức ăn rộng ra xa. 

+ Tháng thứ hai nên rải thức ăn đều khắp ao, ở gần bờ rải nhiều hơn. Nếu 
ao rộng nên rải thành nhiều đường quanh ao, mỗi đường cách nhau từ 6-8m. 

+ Từ tháng thứ 3 trở đi cho thức ăn ở những khu vực được làm sạch bởi 
máy quạt nước, không cho ăn ở những khu vực bùn dơ.  

+ Mỗi lần cho ăn phải kiểm tra tình hình tôm sử dụng thức ăn để điều 
chỉnh lượng thức ăn lần sau cho phù hợp. Cách kiểm tra, điều chỉnh như sau: 

+ Mỗi ao nuôi tôm đặt 4 sàn ở quanh bờ ao. Diện tích mỗi sàn ăn khoảng 

0,8 m2. Sau khi đã rải thức ăn khắp mặt ao để cho tôm ăn, phải giữ lại từ 2 đến 

4,8 % lượng thức ăn của một lần cho ăn để rải vào sàn ăn. Khoảng 1 - 3 giờ sau, 

tiến hành kiểm tra lại các sàn ăn để tăng hoặc giảm lượng cho ăn lần sau. 

+ Khi thấy tôm lột vỏ, phải giảm 20 - 30 % lượng thức ăn cho lần sau sẽ 

tăng dần 5% cho các lần kế tiếp. 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 17 

+ Khi thấy tôm bắt mồi kém, nước ao đục hoặc vào những ngày trời nắng 

nóng, nhiệt độ nước cao phải giảm lượng thức ăn từ 30-50% đến khi nhiệt độ 

nước và môi trường ổn định sẽ tăng dần 5% sau 1 lần ăn . 

+ Vào những ngày trời mát có thể tăng lượng thức ăn 5%. 

+ Thời điểm cho ăn và lượng thức ăn mỗi lần trong ngày cho tôm được 
tính theo quy định trong Bảng sau: 

Bảng 1. 5. Thời điểm và lượng thức ăn mỗi lần cho tôm ăn hàng ngày 

Thời điểm trong ngày Tỷ lệ % cho ăn so với tổng khối 
lượng thức ăn hàng ngày 

6 giờ 20 

10 giờ 10 

16 giờ 20 

20 giờ 25 

23 giờ 25 

* Dinh dưỡng cho tôm: 

+ Vitamin C: Công dụng tăng sức đề kháng cho tôm, hạn chế tôm bị sốc 
dẫn đến cong thân, cần được bổ sung 1-2 lần/ngày. Liều lượng theo hướng dẫn 
của sản phẩm, nếu thấy tôm hơi yếu có hiện tượng cong thân có thể dùng liều 
gấp đôi. 

+  Men tiêu hóa: Tác dụng giúp tôm hấp thụ tốt thức ăn, tạo hệ vi sinh 
đường ruột giúp tôm phòng ngừa bệnh phân trắng. Liều dùng 2lần/ngày.(3- 
5g/kg thức ăn).  

+ Các chế phẩm ly trích từ thảo dược: giúp tôm giải độc gan. Liều dùng: 1 
lần/ngày. Cũng có thể dùng định kỳ 10 ngày/tháng cho ăn liên tục 3-5 ngày/lần. 

+ Tỏi tươi xay nhuyễn: Tỏi có tính năng kháng khuẩn nên khi ta lấy nước 
tỏi tươi cho tôm ăn thì ngăn ngừa khuẩn trong thức ăn và đặc biệt là cho đường 
ruột tôm rất tốt, hạn chế bệnh phân trắng. 

* Đánh giá tỷ lệ sống:  

+ Tháng đầu rất khó đánh giá tỉ lệ sống của tôm postlarva trong ao nuôi, 
chỉ có thể quan sát hoạt động của tôm vào ban đêm. 

+ Từ tháng thứ hai: Kiểm tra tôm bằng sàn hay bằng chài vào tháng tuổi 
thứ ba trở đi, trên cơ sở tính tổng lượng tôm có trong chài và ước lượng tổng 
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diện tích chài để tính tỷ lệ sống. 

 * Kiểm tra sinh tưởng:  

+ Nhằm kiểm tra chặt chẽ quá trình phát triển của tôm nuôi. 
+ Từ tháng thứ 2 định kỳ từ 7-10 ngày nên kiểm tra kiểm tra sinh trưởng 

của tôm nuôi, địa điểm thu mẫu  ở 4 góc ao và 2 điểm ở giữa ao cân trọng lượng 
bình quân của cá thể để kiểm tra sự tăng trưởng của tôm. 

 * Quản lý bệnh: 

+ Theo dõi chặt chẽ các hoạt động của tôm hàng ngày biết tôm phân bố 
thế nào trong ao nuôi thông qua đặt sàn, chài và mò tôm nhằm cho tôm ăn chính 
xác tránh chỗ thừa chổ thiếu. 

+ Kiểm tra sức khỏe của tôm hàng ngày, buổi sáng sớm kiểm tra tôm yếu 
quanh mé bờ, buổi tối soi đèn vào mắt tôm nếu mắt tôm đỏ nhanh chóng trốn 
xuống đáy là tôm khỏe. Bắt tôm quan sát màu sắc, thức ăn trong ruột, các chân 
bơi, phụ bộ đuôi nếu có biểu hiện bệnh thì kịp thời sử lý ngay. 

+ Bằng kinh nghiệm thời tiết của địa phương, thông qua báo đài mà dự 
kiến diễn biến thời tiết để có biện pháp xử lý trong ao nuôi kịp thời, gió đông 
bắc nhiệt độ giảm cho ăn giảm xuống. Trời âm u thời tiết biến động chuẩn bị sụt 
khí đầy đủ tăng cường vitamin C nhằm nâng cao sức đề kháng cho tôm. Trời 
mưa chuẩn bị rải vôi, nắng nóng kéo dài cần nâng cao mức nước ao nuôi. Các 
biện pháp trên nhằm nâng cao sức đề kháng phòng chống bệnh cho tôm nuôi. 

+ Chất thải rắn được đưa vào khu chứa riêng biệt, vận chuyển bỏ rác đúng nơi 
quy định. 

+ Nước thải nhiễm dịch bệnh được xử lý khử trùng trước khi xử lý tương tự 
như nước thải ao nuôi. 

* Thu hoạch:  

Kiểm tra và quản lý sức khỏe tôm trước thu hoạch đảm bảo tôm cứng vỏ (tỷ 
lệ 95%). 

- Thời điểm thu hoạch: vào lúc sáng sớm. 
+ Tất cả các thiết bị, dụng cụ tiếp xúc với tôm (lưới kéo, giỏ đệm, đĩa cân, 

rổ, tấm lót cao su, thùng bảo quản,…) được chà rửa sạch sẽ bằng chất tẩy rửa 
hoặc xà phòng bột, khử trùng bằng Chlorine sau mỗi lần sử dụng. 

+ Tháo nước cạn còn lại khoảng 1m dùng lưới kích điện kéo hầu hết tôm 
trong ao, vét cạn thu số tôm còn lại. Tôm sau khi thu hoạch được muối nước đá. 
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+ Bố trí xe ngay trục chính, thu gom, chuyển tôm về nhà máy chế biến của 
công ty.  

* Xử lý chất thải:  

+ Nước thải: Nước thải từ nuôi tôm được xử lý qua ao xử lý nước thải, kết 
hợp quá trình phân hủy sinh học, lắng, và khử trùng (sử dụng Calcium 
Hypochlorite (Ca(OCl)2) với nồng độ từ 50 mg/lít nước thải), nước thải được 
lưu tại ao trữ nước thải, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định tại QCVN 
40/2011/BTNMT, cột B, Cmax (Kq=1,1, Kf=0,9). 

+ Chất thải rắn được đưa vào khu chứa riêng biệt, vận chuyển bỏ rác đúng nơi 
quy định. 

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Sản lượng tôm thương phẩm cao nhất đạt 3.882 tấn/năm. 

4. Nguyên, nhiên, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất và nguồn cung cấp 
điện, nước của dự án 

4.1. Nguyên liệu 

Căn cứ trên số liệu sử dụng thực tế tại dự án, nhu cầu nguyên liệu cho 
hoạt động nuôi trồng thủy sản tại dự án được tính như sau: 

Tôm giống: Tôm thẻ chân trắng; Mật độ thả nuôi từ 600 con/m2 mặt nước 
với quy mô ao nuôi là 351.300 m2 thì ước tính nhu cầu tôm giống khoảng 21,07 
triệu con giống/vụ tương đương với 42,14 triệu con giống/năm.  

Các vùng nuôi được bố trí nuôi theo hình thức luân phiên, thời gian thả 
giống cách nhau từ 15-20 ngày, thời gian tối đa 1 lứa nuôi là 100 ngày, đảm bảo 
được sản lượng tôm thương phẩm ổn định, đáp ứng nguồn nguyên liệu cho hoạt 
động liên tục của nhà máy chế biến. 

Thức ăn nuôi tôm: Quy trình quản lý nuôi tôm của trang trại có hệ số sử 
dụng thức ăn đạt từ 1,15-1,2; năng suất bình quân là 60 tấn/ha. Vậy nhu cầu thức 
ăn ước tính trong năm tối đa khi nuôi hết quy mô diện tích như sau: 

(351.300 m2/10.000m2) x 60 tấn/ha/vụ  x 2 vụ  x 1,2 = 5.058 tấn/năm. 

4.2. Nhiên liệu 

- Dầu DO được sử dụng để chạy máy phát điện, hoạt động của máy phát 

điện là không thường xuyên; chỉ vận hành máy phát điện khi có sự cố mất điện. 

Khối lượng sử dụng ước tính khoảng 900 lít/giờ phát điện; xăng A92 sử dụng 

cho máy cắt cỏ khoảng 15 lít/đợt. 
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- Nhớt, dầu bôi trơn dùng để bôi trơn các máy móc, thiết bị định kỳ 03 

tháng lần; khối lượng sử dụng khoảng 50 kg/đợt. 

- Gas dùng để nấu ăn cho công nhân bình quân là 50kg/tháng. 

4.3. Vật liệu, thiết bị 

Giai đoạn vận hành của dự án “Trang trại nuôi tôm thương phẩm”, danh 
mục máy móc, thiết bị được sử dụng như sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

TT Tên gọi 
Số 

lượng  
ĐVT Công suất Xuất xứ 

Tình 
trạng 

1 Chài 3 m2 7 Cái 
Mắt lưới 2a 

= 15mm 
Việt Nam 100% 

2 Vợt vớt bẩn trong ao 28 Cái 
Mắt lưới 2a 

= 10mm 
Việt Nam 100% 

3 Nhá kiểm tra thức ăn 368 Cái - Việt Nam 100% 

4 Đĩa thổi khí nano 14.000 Cái 
50-200 
lít/phút 

Việt Nam 100% 

5 Máy nén khí 368 Máy 3,2-5 kW/h Việt Nam 100% 

6 Máy bơm nước 30 Máy 8 - 15 kW Việt Nam 100% 

7 Máy đo pH 10 Máy - Việt Nam 100% 

8 Máy đo Ôxy hoà tan 10 Máy 0 - 10mg/l Trung Quốc 100% 

9 Máy đo độ mặn 10 Máy 
- Trung 

Quốc 
100% 

10 Thước đo độ sâu 7 Cái - Việt Nam 100% 

11 
Thước đo chiều dài 
tôm 

7 Cái 
- 

Việt Nam 100% 

12 Đĩa Secchi 7 Cái 
Đường kính 

25cm 
Việt Nam 100% 

13 Nhiệt kế 7 Cái - Trung Quốc 100% 

14 Cân kỹ thuật loại nhỏ 7 Cái - Việt Nam 100% 

15 Cân loại lớn 7 Cái - Việt Nam 100% 

16 Thau nhựa 184 Cái - Việt Nam 100% 

17 Xô nhựa 184 Cái - Việt Nam 100% 

18 Máy phát điện dự 4 Cái 1000 kVA Trung Quốc 90% 
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TT Tên gọi 
Số 

lượng  
ĐVT Công suất Xuất xứ 

Tình 
trạng 

phòng 

19 Bạt phủ ao 138 
Cây 
bạt 

- Việt Nam 100% 

20 Máy cắt cỏ 2 Máy - Nhật 90% 

21 
Cuốc, xẻng, gào sên 
bùn 

20 Cái - Việt Nam 100% 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thủy sản sạch Việt Nam, 2023) 

4.4. Hóa chất 

Hóa chất khử trùng: Nhu cầu sử dụng hóa chất, vi sinh cho hoạt động nuôi 
trồng thủy sản của dự án như sau: 

- Hợp chất Clo khử trùng nước, bình quân sử dụng 25kg (0,025 tấn) cho 
1.000m3 nước sử dụng và xử lý xả thải; Nhu cầu TTCA hoặc Calcium 
Hypochlorite (Ca(OCl)2) sử dụng tối đa là: 

 ((3.860.522) m3/năm x 0,025 tấn x 2)/1.000 m3  = 193,0 tấn/năm  

- Cám sử dụng cho ủ để gây màu nước, bình quân sử dụng 15kg (0,015 
tấn) để ủ cùng mật đường và chế phẩm EM để gây màu nước cho 1.000m3 nước 
cấp sử dụng cho ao tôm; Nhu cầu cám sử dụng tối đa là: 

 ((3.860.522) m3/năm x 0,015 tấn)/1.000 m3  = 57,9 tấn/năm  

- Mật đường sử dụng cho ủ để gây màu nước, bình quân sử dụng 3kg 
(0,003 tấn) để ủ cùng cám và chế phẩm EM để gây màu nước cho 1.000m3 nước 
cấp sử dụng cho ao tôm; Nhu cầu cám sử dụng tối đa là: 

  ((3.860.522) m3/năm x 0,003 tấn)/1.000 m3  = 11,6 tấn/năm  

- Chế phẩm sinh học EM sử dụng cho ủ để gây màu nước cùng với cám 
và mật đường, ngoài ra EM còn được dùng để xử lý nước thải; ước tính bình 
quân lượng EM sử dụng cho 1.000m3 nước cấp và xử lý nước thải khoảng 33 lít 
(0,033m3). Nhu cầu cám sử dụng tối đa là: 

 ((3.860.522) m3/năm x 0,033 m3)/1.000 m3  = 127,4 m3/năm  

 - Vôi (CaCO3) và Dolomite (CaMg(CO3)2 sử dụng cho xử lý đất nền, xử 
lý nước; Nhu cầu sử dụng khoảng 3 tấn/ha/năm. Với diện tích cần xử lý vôi 
khoảng 80 ha trên tổng số diện tích của dự án. Nhu cầu sử dụng tối đa là: 
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80 ha  x  3 tấn/ha/năm  =  240 tấn/năm. 

- Iốt sử dụng cho khử trùng nước, bình quân sử dụng 01 lít cho 1.000m3 
nước sử dụng cấp cho ao tôm; Nhu cầu Iốt sử dụng tối đa là: 

 ((3.860.522) m3/năm x 1 lít )/1.000 m3  = 3.900 lít/năm = 3,9 m3/năm.  

- Formol sử dụng cho nâng pH nước, bình quân sử dụng 06 lít (0,006m3) 
cho 1.000m3 nước sử dụng cấp cho ao tôm; Nhu cầu sử dụng tối đa là: 

((3.860.522) m3/năm x 0,006 m3)/1.000 m3  = 23,2 m3/năm 

- BKC sử dụng cho công tác diệt nấm góc ao, ước tính 20% thể tích ao, bình 
quân sử dụng 8g/m3 nước sử dụng cấp cho ao tôm; Nhu cầu sử dụng tối đa là: 

((3.860.522) m3/năm x 20% x 8g/m3 )/106 m3  = 6,2 tấn/năm 

- EDTA sử dụng cho công tác phân hủy chất hữu cơ, bình quân sử dụng 
8g/m3 nước sử dụng cấp cho ao tôm; Nhu cầu sử dụng tối đa là: 

((3.860.522) m3/năm x 8g)/ 106 = 30,9 tấn/năm 

4.5. Nhu cầu cung cấp điện, nguồn điện 

 Nguồn cấp điện cho dự án là điện 3 pha được lấy từ mạng lưới điện Quốc 
gia, do Điện lực huyện Trần Đề cung cấp. Ngoài ra, chủ dự án lắp các trạm biến 
áp tổng công suất 5.000kVA, đảm bảo an toàn về nguồn cấp điện, an toàn cho 
thiết bị sử dụng điện. 

Điện dùng sinh hoạt = 200 người * 2,05 kWh/người/ngày = 410 kWh/ngày. 

Nhu cầu điện dùng cho vận hành máy móc, thiết bị sản xuất : 30.000 
kWh/ngày (do thông số kỹ thuật máy móc của nhà sản xuất) trong đó: 

 Tổng lượng điện tiêu thụ trong giai đoạn dự án đi vào hoạt động: 410 
kWh/ngày + 30.000 kWh/ngày= 30.410 kWh/ngày. 

4.6. Nhu cầu về nước, nguồn cấp nước 

* Đối với nước sử dụng cho sinh hoạt:  

Nguồn nước sử dụng là nước cấp từ trạm cấp nước địa phương, được đưa 
về bồn chứa thể tích khoảng 40m3, bơm lên đài nước cấp vào mạng lưới sử 
dụng.  

 Nước cấp sinh hoạt: Dự án có 200 cán bộ nhân viên, lấy định mức nước 
cấp dùng cho sinh hoạt 80 lít/người/ngày.đêm (Theo QCVN 01:2021/BXD). 

Do đó, nhu cầu dùng nước cho sinh hoạt: 200 người * 80 lít/người/ngày. 
đêm = 16.000 lít/ngày.đêm = 16 m3/ngày.đêm. 
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* Đối với nước sử dụng cho nuôi trồng thủy sản:  

Nguồn nước sử dụng là nước mặt sông Mỹ Thanh; Sử dụng 02 trạm bơm 
cấp nước, tổng công suất khai thác tối đa là 4,16m3/s, tổng lưu lượng khai thác 
lớn nhất 74.880m3/ngày.đêm; chế độ khai thác 5 giờ/ngày; số ngày khai thác 10 
ngày/tháng. Nước được khai thác lưu chứa trong hệ thống ao cấp nước, bơm 
chuyển nước đến các hạng mục sử dụng. 

Nhu cầu nước cho từng giai đoạn được thống kê tại dự án cụ thể như sau: 

- Nhu cầu nước cấp cho ao ương: Cấp đầu vào cho tất cả ao ương: 
14.732m2  x  1,1m  =  16.205 m3; hàng ngày, cấp bù cho ao ương tính bằng 1,6% 
lượng nước trong ao ương, thời gian cấp bù 15 ngày:  16.205 m3/vụ * 1,6% * 15 
ngày/vụ = 3.889 m3/vụ. Tổng lượng nước cấp ao ương trong vụ nuôi: 16.205 
m3/vụ + 3.889 m3/vụ = 20.094 m3/vụ. 

- Nhu cầu nước cấp cho ao nuôi tôm, bình quân mỗi ao nuôi sẽ được cấp 
nước với mực nước từ 1,2m. Lượng nước cấp đầu vào cho tất cả ao nuôi tôm là: 

351.300 m2  x  1,2m = 421.560 m3. 

Hàng ngày, cấp bù cho ao nuôi tôm tính bằng 2,8% lượng nước trong ao 
ương, thời gian cấp bù 85 ngày: 421.560 m3/vụ * 2,8% * 85 ngày/vụ = 
1.003.312 m3/vụ. Tổng lượng nước cấp ao nuôi tôm trong vụ nuôi: 421.560 
m3/vụ + 1.003.312 m3/vụ = 1.424.872 m3/vụ. 

- Nhu cầu nước cho vệ sinh trại (bạt, thiết bị): Lượng nước này được tính 
toán trên thực tế phát sinh tại dự án thông qua công suất máy bơm sử dụng và 
thời gian thực hiện công tác. Đối với bể 1.600m2, thời gian vệ sinh có sử dụng 
dụng nước là 2giờ, với công suất máy bơm là 2HP (lưu lượng nước là 6m3/giờ) 
lượng nước sử dụng 6m3/giờ * 2giờ = 12m3. Như vậy, với tổng diện tích ao nuôi 
và ao ương là 351.300m2 + 14.732m2 = 366.032 m2, lượng nước sử dụng vệ sinh 
là (366.032 m2 * 12m3)/ 1.600m2  = 2.745 m3/vụ. 

- Nhu cầu nước cho hệ thống ao cấp nước: 321.700 m2  x  1,5m = 482.550 m3/vụ. 

� Tổng nhu cầu nước phục vụ hoạt động nuôi tôm cho dự án là:  

Nước cấp ao ương + Nước cấp ao nuôi tôm + nước cấp vệ sinh bạt + hệ 
thống ao cấp nước = 20.094 m3/vụ + 1.424.872 m3/vụ + 2.745 m3/vụ + 482.550 
m3/vụ  =  1.930.261 m3/vụ = 3.860.522 m3/năm (nuôi 2 vụ/năm).  
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CHƯƠNG II  
SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

 

1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường 

Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030: 

Hiện nay, Quy hoạch bảo vệ môi trường Quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 2050 đang trong giai đoạn dự thảo.  

Quy hoạch tỉnh và phân vùng môi trường: 

Dự án xây dựng trại nuôi tôm trên đất nuôi trồng thủy sản đáp ứng các 
quy định về quy hoạch sử dụng đất của địa phương. Đầu tư nuôi tôm công nghệp 
giúp gia tăng giá trị sử dụng đất nuôi trồng thủy sản, có quy hoạch phân khu xử 
lý chất thải đồng bộ, góp phần bảo vệ môi trường nước mặt tại khu vực.  

Mối quan hệ của dự án với các dự án, quy hoạch phát triển do cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt : 

Quyết định số 690/QĐHC-CTUBND ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chủ 
tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt quy hoạch Thủy sản tỉnh Sóc 
Trăng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030. 

Quyết định số 79/QĐ-TTg ngày 18/01/2018 của Thủ tướng chính phủ và 
Kế hoạch số 107/KH-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng về 
việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm Việt Nam đến 
năm 2025. 

Quyết định số 339/QĐ-TTg ngày 11/03/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 
năm 2045. 

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 10/09/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng 
về kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển thủy sản Việt Nam đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường 

Dự án được thưa dân cư, không thuộc vùng có yếu tố nhạy cảm về môi 
trường, môi trường tiếp nhận chất thải của khu vực dự án được đảm bảo tốt. 

Căn cứ Quyết định số 1076/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chủ 
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tịch UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt Danh mục dòng chảy tối thiểu các 
sông chính trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, lưu lượng nước sông Mỹ Thanh ghi 
nhận dòng chảy tối thiểu đạt 220,824m3/s (triều xuống) và 268,623 m3/s (triều 
lên). Tổng lượng dòng chảy tối thiểu 6.818,82*10^6 m3 (triều xuống), 
8.294,81*10^6 m3 (triều lên). Mùa cạn từ tháng 1 đến tháng 6, thấp nhất vào 
tháng 3 và tháng 4. Sông có chiều dài 25 km, rộng 290 (đoạn qua khu vực dự 
án), diện tích lưu vực sông Mỹ Thanh 133,6 km2. 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải của dự án đã được quy hoạch ngưỡng 
tiếp nhận. Tại Quyết định số 1075/QĐ-UBND ngày 04/5/2023 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu 
tải của các sông chính thuộc nguồn nước nội tỉnh (nước mặt) trên địa bàn tỉnh 
Sóc Trăng, Sông Mỹ Thanh đoạn qua xã Liêu Tú còn khả năng tiếp nhận nước 
thải từ các nguồn trong khu vực. 

Đánh giá khả năng tiếp nhận với các thông số cơ bản như COD, BOD5, 
TSS như sau : Căn cứ thông tư số 76/2017/TT-BTNMT quy định về đánh giá 
khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ, QCVN 
08:2023/BTNMT Bảng 2, mức B và QCVN 40:2011/BTNMT, cột B, Cmax 

(Kq=1,1, Kf=0,9).  

1/. Xác định chất ô nhiễm đặc trưng có trong nước thải: Các chất ô nhiễm 
đặc trưng có trong nước thải: BOD5, COD, tổng chất rắn lơ lửng (TSS). 

2/. Kết quả phân tích nồng độ các chất trong nước mặt và nước thải: 

Bảng 2.1. Kết quả phân tích nồng độ các chất 

Thời điểm 
Vị trí lấy mẫu phân tích/Quy 

chuẩn đánh giá 
BOD5 

(mg/l) 

COD 

(mg/l) 

TSS 

(mg/l) 

2023-2024 

Kết quả mẫu nước mặt sông Mỹ 
Thanh 

3,28 8,45 10,7 

QCVN 08-MT:2023/BTNMT – 
Bảng 2, Mức B  

6 15 100 

Kết quả nước thải đầu ra (trạm 
bơm số 2) 6,08 24,4 13,3 

QCVN 40:2011/BTNMT – Cột B, 
Cmax, Kq= 1,1; Kf=0,9 

49,5 148,5 99 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 26 

3/. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước bằng phương 
pháp gián tiếp 

 Do nguồn nước đang đánh giá được sử dụng cho mục đích cấp nước sản 
xuất nông nghiệp nên giá trị giới hạn các chất ô nhiễm trong nguồn nước được 
xác định theo QCVN 08:2023/BTNMT – Bảng 2, Mức B, cụ thể: 
Bảng 2.2. Kết quả tính toán khả năng tiếp nhận tải lượng chất ô nhiễm của nguồn nước 

Thông số BOD5(mg/l) COD (mg/l) TSS (mg/l) 

Ctc (mg/l) 6 15 100 

Qs (m
3/s) 220,824 220,824 220,824 

Qt (m
3/s) 0,579 0,579 0,579 

Ltđ=(Qs+Qt)*Ctc*86,4 114.775,32 286.938,29 1.912.921,92 

Cs(mg/l) 3,28 8,45 10,7 

Lnn=Qs*Cs*86,4 62.579,76 161.219,19 204.147,37 

Ct (mg/l) 6,08 24,4 13,3 

Lt=Qt*Ct*86,4 304,16 1.220,62 665,34 

Ltn=(Ltđ – Lnn – Lt)*Fs 20.756,56 49.799,39 683.243,68 

Giá trị Ltn lớn hơn (>) 0 rất nhiều lần nên nguồn nước vẫn còn khả 
năng tiếp nhận đối với nguồn nước thải sau xử lý của cơ sở. 

Ghi chú: 
+ Ctc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ ô nhiễm đang xem xét được quy 

định tại quy chuẩn, tiêu chuẩn chất lượng nước để đảm bảo mục đích sử dụng 
của nguồn nước đang đánh giá; 

+ Qs (m
3/s): lưu lượng dòng chảy tức thời nhỏ nhất ở giai đoạn sông cần 

đánh giá trước khi tiếp nhận nước thải; 
+ Qt (m

3/s): lưu lượng nước thải lớn nhất ước tính 25.039 m3/ngày đêm, 
bơm xả trong 12 giờ/ngày = 0,579 m3/s; 

+ Ltđ (kg/ngày): khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng 
thông số ô nhiễm; 

+ Cs (mg/l): giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nguồn nước 
trước khi tiếp nhận nước thải; 

+ Lnn (kg/ngày): tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong 
nguồn nước của đoạn sông; 

+ Ct (mg/l): giá trị nồng độ cực đại của chất ô nhiễm trong nước thải; 
+ Lt (kg/ngày): tải lượng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 
+ Ltn (kg/ngày): khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải đối với từng 

thông số ô nhiễm; 
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+ 86,4: hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên từ (m3/s)* (mg/l) sang 
(kg/ngày) 

+ Fs : hệ số an toàn = 0,4 
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CHƯƠNG III.  

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI 
TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 

1. Công trình biện pháp thoát nước mưa, công trình thu gom và xử lý nước 
thải 

1.1. Thu gom thoát nước thải 

Phương án quản lý nước mưa chảy tràn tại khu vực dự án được thể hiện 
như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 1. Sơ đồ thu gom thoát nước mưa 

 Nước mưa từ sân bãi, mái nhà được thu gom về các hố ga dẫn thoát vào 
các Ao xử lý nước thải, ao trữ nước thải, thoát nước ra nguồn tiếp nhận là sông 
Mỹ Thanh. 

 Đối với nước mưa từ khu vực ao nuôi và các hạng mục khác được thoát 
trực tiếp ra Ao xử lý nước thải, ao trữ nước thải, thoát nước ra nguồn tiếp nhận 
là sông Mỹ Thanh. 

 Thường xuyên kiểm tra, nạo vét các rãnh thoát nước mưa nhằm đảm bảo 
tiêu thoát nước thông suốt và thường xuyên vệ sinh sạch sẽ, không để rơi vãi, 
chất thải rắn, thức ăn trong quá trình vận hành ao nuôi và sinh hoạt của công 
nhân nhằm giảm bớt nồng độ các chất bẩn trong nước mưa. 

1.2. Thu gom thoát nước thải 

 * Thu gom và thoát nước thải sinh hoạt: Nước thải sinh hoạt sau bể tự 
hoại ước tính tối đa 16m3/ngày. Nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý sơ 

Ao xử lý 
nước thải 

Nước mưa chảy 
tràn từ mái nhà 

Ao trữ  

nước thải 
Rãnh thoát 

nước  
Hố ga 

Nước mưa chảy 
tràn từ sân bãi... 

Nước mưa từ các 
hạng mục khác 

Sông  
Mỹ Thanh 
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bộ bằng bể tự hoại 03 ngăn để loại bỏ bớt phần cặn lắng, sau đó dẫn vào các Ao 
xử lý nước thải, ao trữ nước thải, thoát nước ra nguồn tiếp nhận là sông Mỹ 
Thanh. 

 * Thu gom nước thải sản xuất: Về lưu lượng nước thải qua từng thời kỳ 
được tính toán như sau: 

 - Giai đoạn chuẩn bị vụ nuôi: Nước thải từ vệ sinh bạt, nước từ ao chứa bùn:  

 + Nước thải vệ sinh bạt ao nuôi ước 2.745 m3/vụ; thời gian vệ sinh không 
trùng với giai đoạn xả nước thải sản xuất. 

 + Nước phát sinh từ ao chứa bùn ước tính bằng lớp nước mặt ao chứa bùn 
0,5m và diện tích ao chứa bùn, thể tích phát sinh 17.000 m2 x 0,5 m = 8.500 m3, 
nguồn nước cơ bản ổn định ít biến đổi về lưu lượng. 

 - Giai đoạn nuôi ươm giống: 

 + Nước thải ao ương: Sau khi sang tôm, sẽ tháo 100% lượng nước trong 
ao, sáng chiếu 10% tổng diện tích ao ương, lượng nước thải ao ương là: 

(16m3/ngày) + 16.205 m3/vụ x 100% x 10% = 1.636 m3/ngày. 

 - Giai đoạn nuôi thương phẩm: 

+ Giai đoạn nuôi tôm thương phẩm: Nước thải phát sinh trong giai đoạn 
này gồm nước sau bể tự hoại, nước từ bể biogas 2m3/bể, nước xả trực tiếp từ ao 
nuôi ước 2,8% lượng nước ao nuôi. Ước tính lượng nước phát sinh trong giai 
đoạn này là:  

(16m3/ngày) + (2m3/bể.ngày x 66 bể) + (2,8% x 421.56 m3)/ngày = 11.951 m3/ngày 

 - Giai đoạn cuối vụ nuôi: Nước thải ao nuôi:  

 Phát sinh khối lượng lớn nhất giai đoạn thu hoạch: Để thực hiện thu hoạch 
tôm sẽ tháo 30% lượng nước trong ao, thu cuốn chiếu 20% tổng diện tích ao 
nuôi, lượng nước thải cuối vụ nuôi của dự án, tương đương lượng nước xả thải 
lớn nhất trong ngày là:  

(16m3/ngày) + 421.560m3/vụ x 30% x 20% = 25.309 m3/ngày. 

 Đối với nước thải ao nuôi sẽ được phân loại gồm nước thải ao có bố trí bể 
biogas và nước thải ao nuôi không có bố trí bể biogas. Hoạt động thu gom vào 
ao xử lý nước thải đối với từng nguồn xả nước thải như sau: 

 1) Nước thải ao nuôi có bố trí bể biogas: Hỗn hợp nước chứa bùn tại hố xi 
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phông được bơm xả vào bể biogas. Dự án lắp đặt 66 bể biogas, thể tích 10m3/bể. 
Theo thiết kế nhà sản xuất, mỗi bể biogas sẽ thu gom nước từ xiphong của 03 ao nuôi. 

 2) Nguồn nước thải sản xuất từ các ao và các nguồn còn lại sau khi qua hố 
ga lượt rác sẽ chảy trực tiếp xuống ao xử lý nước thải.  

1.3. Xử lý nước thải 

1.3.1. Xử lý nước thải sinh hoạt 

 Dự án được bố trí 09 khu vực vệ sinh với 09 bể tự hoại với tổng thể tích 
64m3 là đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt và thu gom xử lý nước thải sinh hoạt 
của công nhân. 

 Mỗi bể tự hoại xây dựng theo thiết kế 3 ngăn thông dụng (công trình hiện 
hữu, xây liên kết nhà vệ sinh). Các công trình sử dụng an toàn, hợp vệ sinh, chưa 
phát hiện các dấu hiệu bất thường về tràn đổ nước thải, tắc nghẽn ống thoát. 

 Các ngăn bể tự hoại được chia làm hai phần: Phần lắng nước thải (phía 
trên) và phần lên men cặn lắng (phía dưới). Nước thải vào với thời gian lưu lại 
trong bể là 3 ngày. 

+ Ngăn chứa phân: Ngăn có kích thước lớn nhất, chiếm 2/3 dung tích 
hầm. Nơi đây là nơi tích trữ phân. Phần bùn và các váng nổi bọt bị giữ lại bên 
ngăn chứa phân; 

+ Ngăn lọc: Chiếm ¾ thể tích còn lại, nơi này chỉ nhận nước từ ngăn chứa 
phân đi qua bằng các lỗ thông trên vách; 

+ Ngăn khử mùi: Chứa than. Nước từ ngăn lọc đi ngược lên trên qua than 
sẽ bị hấp thu mùi hôi trước khi đấu về hệ thống xử lý nước thải. Thiết kế xây 
dựng theo mô hình sau: 

 

 
Hình 3. 2. Sơ đồ cấu tạo của bể tự hoại 03 ngăn 
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Ưu điểm: Cấu tạo đơn giản, quản lý dễ dàng và có hiệu quả xử lý tương 
đối cao. Với số lượng công nhân viên của dự án khoảng 20 người, để đáp ứng 
khả năng xử lý lưu lượng nước thải tương ứng khoảng 16 m3/ngày, bể tự hoại 
với tổng thể tích là 64 m3, bể tự hoại 3 ngăn có thể xử lý được và đảm bảo nước 
sau xử lý đạt tiêu chuẩn thải ra nguồn tiếp nhận. 

Các điểm cần lưu ý khi vận hành bể tự hoại:  

+ Cần thoát các khí sinh ra (H2S, CO2, CH4) tránh ăn mòn; 

+ Hạn chế tối thiểu sự tiếp xúc hóa chất (chất tẩy rửa, chlorine) với bể tự hoại; 

+ Khi bể tự hoại đã đầy, phải hút bỏ chúng ra ngoài theo định kỳ. 

+ Hút bùn định kỳ 3 năm/lần. 

Nước thải sau bể tự hoại tiếp tục được dẫn về các Ao xử lý nước thải, ao 
trữ nước thải trước khi xả thải. 

1.3.2. Xử lý nước thải sản xuất 

Các nguồn thải được xử lý theo quy trình như sau: 
 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 3. Sơ đồ thu gom và xử lý nước thải tại Dự án 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thủy sản sạch Việt Nam, 2024) 
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Nước thải phát sinh tại dự án gồm: nước sau bể tự hoại, ao ươm, nước sau 
bể biogas, nước thải cuối vụ nuôi, vệ sinh bạt đáy ao và nước thải từ bể chứa 
bùn. Tất cả các loại nước thải này sẽ được thu gom tập trung vào ao xử lý nước 
thải. Hệ thống ao xử lý nước thải sẽ được bố trí xen kẻ trong vùng nuôi theo 
thiết kế đảm bảo thu gom tất cả lượng nước thải phát sinh tại dự án.  

Bảng 3. 1. Thông số thiết kế công trình xử lý nước thải 

Bể biogas có chức năng tách và phân hủy chất thải rắn từ hố xi phông, tiếp 
nhận bùn từ hố xi phông, sau 12-15 ngày bể biogas bắt đầu có khí, khí này 
không cháy được vì trong  bể biogas lúc này có các hỗn hợp khí như (N2, CO2, 
O2,...) và thường có mùi hôi. Sau thời gian 2-3 ngày mở van để xả hết lượng khí, 
cấu tạo và chức năng bao gồm: 

STT Tên công trình SL Diện tích 
(m2) 

Tổng diện 
tích (m2) 

Độ sâu 
(m) 

Thể tích 
(m3) 

1 Bể biogas      
 Bể composite 66 - - 2,7 660 

2 Ao xử lý nước 
thải 15   60.500  242.000 

  XLNT 01 1 2.000 2.000 4 8.000 

  XLNT 02 1 3.000 3.000 4 12.000 

  XLNT 03 1 3.000 3.000 4 12.000 

  XLNT 04; 05;08 3 2.500 7.500 4 30.000 

  XLNT 06 1 3.500 3.500 4 14.000 

  XLNT 07 1 2.000 2.000 4 8.000 

  XLNT 9 1 500 500 4 2.000 

  XLNT 10; 11 2 7.000 14.000 4 56.000 

  XLNT 12 1 12.000 12.000 4 48.000 

  XLNT 13; 14 2 5.000 10.000 4 40.000 

  XLNT 15 1 3.000 3.000 4 12.000 

3 Ao trữ nước thải 4   21.400  85.600 
  ATNT 01 1 4.000 4.000 4 16.000 

  ATNT 02 1 13.000 13.000 4 52.000 

  ATNT 03 1 2.000 2.000 4 8.000 

  ATNT 04 1 2.400 2.400 4 9.600 
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Hình 3. 4. Sơ đồ cấu tạo bể biogas 

Ao xử lý nước thải có chức năng thu gom và xử lý các chất hữu cơ có trong 
nước thải bằng phương pháp sinh học với hệ vi sinh vật có sẵn trong nguồn 
nước. Các chất hữu cơ hòa tan, chất dinh dưỡng còn sót lại sẽ được các vi sinh 
vật sử dụng làm thức ăn để phát triển thành sinh khối. Tùy thuộc vào nồng độ 
chất hữu cơ có trong nguồn nước sẽ bổ sung chế phẩm sinh học EM vào nước 
thải để tăng cường khả năng xử lý trong ao. Ngoài ra, để giảm thiểu bùn thải hữu 
cơ, dự án sẽ thả nuôi cá rô phi với mật độ theo hướng dẫn của ngành nông 
nghiệp trung bình là 05 con/m2, cá rô phi sẽ ăn các chất lơ lững và phiêu sinh 
thực vật, động vật trong nước thải. Tổng diện tích mặt nước Ao xử lý nước thải 
là 60.500m2; với độ sâu là 4m thì tổng thể tích lưu chứa là 242.000m3. 

Nước thải sau khi qua Ao xử lý nước thải sẽ được xả tự chảy vào Ao trữ 
nước thải. Ao trữ nước thải có tổng diện tích mặt nước là 21.400m2; với độ sâu 
là 4m thì tổng thể tích lưu chứa là 85.600m3 được bố trí tại cuối các ao xử lý 
nước thải nhằm tăng khả năng lắng, tiếp tục xử lý chất hữu cơ trong trường hợp 
chất lượng nước xả chưa đạt quy chuẩn môi trường, đồng thời ổn định chất 
lượng nước thải trước khi xả ra nguồn tiếp nhận. Trường hợp nước thải chưa đạt 
chuẩn sẽ bổ sung chế phẩm EM để tăng cường khả năng xử lý chất thải. Sau khi 
nước thải đạt quy chuẩn sẽ được bổ sung hóa chất diệt khuẩn và kiểm tra chất 
lượng nước thải định kỳ trước khi bơm xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Tính toán thời gian tồn lưu nước thải trong hệ thống xử lý nước thải  
theo từng giai đoạn vận hành của dự án: 

+ Nước thải phát sinh từ vệ sinh bạt đáy ao 2.745m3/vụ và ao chứa bùn 
8.500 m3/vụ, lưu lượng nước thải phát sinh thấp, thời gian lưu nước đảm bảo.  

+ Giai đoạn ươm giống: nước thải phát sinh trong giai đoạn này gồm nước 
sau bể tự hoại, nước từ ao ươm và nước thải từ bể chứa bùn phát sinh trong quá 
trình nạo vét bùn chuẩn bị ao nuôi. Toàn bộ lượng nước này phát sinh cao nhất 
vào thời điểm chuyển tôm giống sang ao nuôi thương phẩm sẽ xả nước ao ươm, 
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ước tính lượng nước phát sinh lớn nhất trong giai đoạn này là: 

16m3/ngày + 16.205 m3/ngày = 16.221 m3/ngày 

 Với thể tích ao xử lý nước thải là 242.000m3 và ao trữ nước thải là 
85.600m3 thì thời gian tồn lưu trong ao xử lý nước thải tối thiểu là 15 ngày và ao 
trữ nước thải là 5,2 ngày. Tuy nhiên, thời gian từ thả giống nuôi thương phẩm 
đến khi bắt đầu thực hiện xi phông là 30 ngày nên thời gian tồn lưu lượng nước 
thải trong hệ thống xử lý nước thải này tối đa là 30 ngày. Trung bình 20 ngày 
trong ao xử lý nước thải và 10 ngày trong ao trữ nước thải nhằm ổn định chất 
thải đạt quy chuẩn môi trường trước khi xả thải. 

+ Giai đoạn nuôi tôm thương phẩm: Nước thải phát sinh trong giai đoạn 
này gồm nước sau bể tự hoại, nước từ bể biogas 2m3/bể, nước xả trực tiếp từ ao 
nuôi ước 2,8% lượng nước ao nuôi. Ước tính lượng nước phát sinh trong giai 
đoạn này là:  

(16m3/ngày) + (2m3/bể.ngày x 66 bể) + (2,8% x 421.560 m3)/ngày = 11.951 m3/ngày 

Với lưu lượng xả thấp hơn rất nhiều so với thể tích ao xử lý nước thải là 
242.000m3 và ao trữ nước thải là 85.600m3 thì thời gian tồn lưu trong ao xử lý 
nước thải tối đa là 20 ngày và ao trữ nước thải là 7,6 ngày. 

+ Giai đoạn thu hoạch tôm: Phát sinh khối lượng lớn nhất giai đoạn thu 
hoạch: Để thực hiện thu hoạch tôm sẽ tháo 30% lượng nước trong ao, thu cuốn 
chiếu 20% tổng diện tích ao nuôi, lượng nước thải cuối vụ nuôi của dự án, tương 
đương lượng nước xả thải lớn nhất trong ngày là:  

 (16m3/ngày) + 421.560m3/vụ x 30% x 20% = 25.039 m3/ngày. 

 Với thể tích ao xử lý nước thải là 242.000m3 và ao trữ nước thải là 
85.600m3 thì thời gian tồn lưu trong ao xử lý nước thải tối đa là 9,6 ngày và ao 
trữ nước thải là 3,4 ngày. Chất lượng nước thải tại ao trữ nước thải nếu không 
đạt quy chuẩn môi trường để xả ra nguồn tiếp nhận thì sẽ được bơm dẫn vào các 
ao nuôi đã thu hoạch để tiếp tục xử lý trong suốt thời gian trống vụ, trung bình là 
30 ngày. Trường hợp  nước thải tại ao trự nước thải đạt quy chuẩn môi trường sẽ 
được bơm xả ra nguồn tiếp nhận. 

+ Giai đoạn ngưng nuôi chờ vụ tiếp theo và chuẩn bị vụ nuôi mới: Thời 
gian tối thiểu giữa hai vụ nuôi là 30 ngày. Lượng nước còn lại trong ao nuôi là  
sẽ được xử lý và xả thải tối đa không quá 30 ngày. Mặt khác khi tiến hành vụ 
nuôi mới thời kỳ ao ương sẽ giảm thải lượng phát thải, thời gian xử lý nước thải 
sẽ được kéo dài hơn, đảm bảo chất lượng nước tại ao trữ nước thải đạt quy 
chuẩn môi trường trước khi bơm xả ra nguồn tiếp nhận. 

Với quy trình nuôi loại bỏ bùn đáy hàng ngày thì nước thải phát sinh 
trong suốt các quá trình vận hành của dự án có nồng độ chất ô nhiễm rất thấp, 
riêng nước từ xi phông đáy có hàm lượng chất hữu cơ cao. Tuy nhiên, nước xi 
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phông sẽ được xử lý bằng bể biogas trước khi đưa vào ao xử lý nước thải tập 
trung tại dự án. Theo đánh giá nước thải sau khi qua xử lý bằng hệ thống ủ 
biogas có hiệu suất xử lý chất ô nhiễm như sau: SS đạt  khoảng 87%; BOD5 đạt 
khoảng 72 ÷ 95%; hàm lượng tổng nitơ là 75 ÷ 85%; Tổng photspho từ 55 ÷ 
83%; Coliform từ 80 ÷ 95% (Phạm Minh Trí và ctv, 2013); COD giảm 84,7% 
(Nguyễn Thị Hồng và ctv, 2012). Do các hệ thống lên men yếm khí chỉ được 
thiết kế để loại bỏ 70% - 90% chất hữu cơ trong nước thải, hàm lượng BOD và 
COD của nước thải sau xử lý vẫn còn cao hơn tiêu chuẩn cho phép thải vào môi 
trường nhiều lần (Lê Hoàng Việt và ctv, 2004). Vì vậy, nước thải sau khi qua hệ 
thống bể biogas sẽ được dẫn qua hệ thống ao xử lý nước thải và tiếp đến là ao 
trữ nước thải để xử lý toàn bộ lượng chất ô nhiễm có trong nước thải đạt quy 
chuẩn trước khi xả ra nguồn thiếp nhận là Sông Mỹ Thanh. 

Nguồn nước tiếp nhận nước thải từ dự án là Sông Mỹ Thanh tại khu vực 
thực hiện dự án. Vị trí điểm xả thải cách cửa Sông Mỹ Thanh về phía biển 
khoảng 8km nên có chất lượng nước nước mặn quanh năm, là điều kiện thuận 
lợi đề phát triển ngành nuôi tôm nước mặn. Do đặc trưng là mặn quanh năm nên 
không được dùng để cấp nước sinh hoạt mà được sử dụng để nuôi trồng thủy sản 
nước mặn và giao thông thủy. Vì vậy, chất lượng nước thải của dự án tại Ao trữ 
nước thải phải đạt QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Kq = 1,1 và Kf = 0,9) mới 
được xả vào nguồn tiếp nhận là Sông Mỹ Thanh theo quy định. 

Kết quả đo đạc chất lượng nước thải đầu ra tại các điểm xả thải vào ngày 
05/07/2023 như sau: 

Bảng 3. 2. Hiện trạng nước thải sau xử lý khu vực dự án 

STT 
Các chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 
40/2011/ 

BTNMT 
(Cột B, 
Cmax) 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

1 BOD5 mg/l 5,85 6,08 5,9 6,13 5,75 49,5 

2 COD mg/l 23,5 24,4 22,8 23,3 24,0 148,5 

3 Clorua mg/l 4.777 7.337 4.053 6.753 6.639 1.000 

4 DO mg/l 7,13 7,18 7,2 7,11 7,08 - 

5 pH - 7,60 7,66 7,70 7,72 7,69 5,5 - 9 

6 Phosphat  mg/l 0,33 0,3 0,31 0,36 0,29 - 

7 (NH4
+) mg/l KPH KPH KPH KPH KPH 9,9 
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STT 
Các chỉ 

tiêu 
Đơn 

vị 

Kết quả QCVN 
40/2011/ 

BTNMT 
(Cột B, 
Cmax) 

NT1 NT2 NT3 NT4 NT5 

8 Nitơ tổng mg/l 3,7 3,68 3,5 3,8 3,45 39,6 

9 Tổng P mg/l 0,82 0,74 0,81 0,76 0,77 5,84 

10 TSS mg/l 13,1 13,3 13,7 14,5 12,6 99 

11 Coliform 
MPN/ 

100mL 
13 78 33 240 130 5.000 

 

(Nguồn: Công ty Cổ phần thủy sản sạch Việt Nam, 2024) 

  Kết quả đo đạc chất lượng nước xả thải tại dự án ở tất cả các vị trí đều 
nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Kq = 1,1 và 
Kf = 0,9). 

Do nguồn nước tiếp nhận là Sông Mỹ Thanh có chất lượng nước thuộc khu 
vực biển ven bờ nên chủ yếu là nước mặn và lợ quanh năm. Mục đích sử dụng 
nguồn nước mặt tại khu vực dự án không được sử dụng cho mục đích cấp nước 
sinh hoạt mà được sử dụng để nuôi trồng thủy sản nước mặn và giao thông thủy. 
Vì vậy, chất lượng nước thải tại Ao trữ đạt QCVN 40/2011/BTNMT, Cột B (Kq 
= 1,1 và Kf = 0,9) trước khi xả vào nguồn tiếp nhận là Sông Mỹ Thanh. 

2. Công trình xử lý bụi, khí thải 

Dự án không phát sinh nguồn bụi, khí thải phải xử lý đạt quy chuẩn kỹ 
thuật môi trường, do đó, dự án không bố trí công trình xử lý bụi, khí thải. 

Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ hệ thống máy móc 
để thiết bị luôn trong tình trạng hoạt động tốt. 

Các máy móc, thiết bị, động cơ phải được sử dụng nhiên liệu đúng tiêu 
chuẩn quy định. 

Yêu cầu chủ phương tiện, tài xế tắt động cơ khi đỗ phương tiện. 

Bên cạnh đó, Dự án bố trí cây xanh để góp phần điều hòa vi khí hậu. 

 Khí thải phát sinh từ máy phát điện dự phòng, không thường xuyên, nồng 
độ chất ô nhiễm không khí với nồng độ nằm trong giới hạn quy chuẩn cho phép 
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nên không ảnh hưởng nhiều đến môi trường không khí xung quanh. Do máy 
máy điện có phát sinh tiếng ồn có thể gây các bệnh về thính giác cho người, do 
đó, khi vận hành công nhân không tập trung sinh hoạt cạnh khu vực đặt máy 
phát điện. 

 Bố trí ống dẫn khói thải khỏi mái nhà xưởng đặt máy phát điện. 

3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

3.1. Công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

 Rác thải sinh hoạt được phân thành 2 loại, bao gồm rác có thể tái chế, tái 
sử dụng và chất thải khác. Theo đó, rác có thể tái chế, tái sử dụng như chai nhựa, 
lon,… được lưu trữ trong kho chứa tại Dự án và định kỳ bán cho các cơ sở thu 
mua phế liệu.  
 Các loại thức ăn thừa, bao bì nilong sẽ được thu gom xử lý bằng phương 
pháp chôn lấp vào cuối ngày. Bố trí 03 điểm chứa rác sinh hoạt, 02 điểm có diện 
tích 15m2/hố và 01 hố 20m2, tổng diện tích 50m2, chiều cao lớp rác 1,5m, thể 
tích 75m3 rác hữu cơ, tại mỗi điểm xây hố rác. Công trình tường gạch, nền bê 
tông, lưu chứa chất thải hưu cơ. Ngoài ra, chủ dự án cũng yêu cầu các CNV 
không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định. 

3.2. Công trình biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn thông thường 

- Bao bì men vi sinh, các loại bọc nilong chứa tôm giống, bao bì chứa thức 
ăn được cán bộ kỹ thuật thu gom. Tại các xưởng dụng cụ, bố trí diện tích 30m2 
lưu chứa bao bì, sau đó hợp đồng bán cho đơn vị có như cầu 1 lần/tháng. 

- Dụng cụ hỗ trợ nuôi trồng, thu hoạch hư hỏng được thu gom, lưu giữ tạm 
tại nhà xưởng thiết bị, bán phế liệu 1 lần/tháng. 

- Bùn thải tại ao nuôi: Theo tài liệu “Đánh giá và biện pháp quản lý ô 
nhiễm bùn đáy ao nuôi thâm canh tôm tại huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau”, 
Nguyễn Văn Mạnh, Bùi Thị Nga, 2014, lượng bùn cuối vụ nuôi tôm thâm canh 
là 93,77 m3/ha/vụ; ước tính lượng bùn đáy ao nuôi phát sinh tại trại sau mỗi vụ 
nuôi là. 

(351.300+14.732)m2/10.000 m2  x  93,77 m3/ha/vụ  = 3.432 m3/vụ. Bùn 
đáy ao sẽ được xử lý sau khi thu hoạch tôm hoặc trước khi nuôi vụ mới tùy theo 
điều kiện mà có thể tiến hành cải tạo khô hoặc cải tạo ướt: Lượng bùn thải từ các 
ao được bơm sang bể chứa bùn, với tần suất 7 – 15 ngày/lần. 

+ Bùn thải: Lượng bùn phát sinh sau cuối mỗi vụ nuôi, hoạt động nạo vét, 
bơm bùn được thực hiện khi chuẩn bị ao nuôi cho vụ nuôi tiếp theo. Vì vậy, 
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thường phát sinh không đồng loạt mà phải thực thiện theo lịch thời vụ nuôi của dự 
án. Toàn bộ bùn đáy ao được máy bơm chuyển bùn qua các ao chứa bùn.  Lưu 
lượng bơm bùn thải được sắp xếp đảm bảo khả năng trữ của ao chứa bùn.  

Bố trí ao chứa bùn tổng thể tích 68.000 m3, giúp thu gom triệt để lượng bùn, 
không chảy tràn xuống các kênh cấp thoát nước, hạn chế bồi lắng lòng ao nước thải. 

Cán bộ vùng nuôi xem xét lớp bùn đáy ao, trường hợp lớp bùn đạt 1,2 – 
1,5m tính từ đáy ao, thực hiện rút hết nước trong ao bùn, sử dụng máy đào gàu 
0,8m3 sên vét bùn vào bờ, san ủi đất cân bằng cho bờ bao tại ao chứa bùn. 
Lượng bùn sau khi được phơi khô sẽ thu gom để san lấp các khu vực vùng 
trũng, lối đi,.. . Theo thực tế sản xuất tại dự án và các địa phương, thời gian sên 
vét bùn đáy được thực hiện 2-3 năm/lần. 

Sau khi sên vét, dùng vôi nóng rải đều trên bề mặt ao, khối lượng 30-
50kg/1000m2. Phơi ao từ 5 - 7 ngày trước khi bơm nước vào ao. 

Bảng 3. 3. Công trình lưu chứa bùn 

Tên công trình SL 
Diện tích 

(m2) 
Tổng diện tích 

(m2) 
Độ sâu 

(m) 
Thể tích 

(m3) 
Ao chứa bùn 5   17.000  68.000 

AB 01 1 4.000 4.000 4 16.000 

AB 02 1 4.000 4.000 4 16.000 

AB 03 1 2.500 2.500 4 10.000 

AB 04 1 3.000 3.000 4 12.000 

AB 05 1 3.500 3.500 4 14.000 
 

- Đối với bạt ao nuôi (định kỳ thay 6 năm/lần): Sau khi tháo cạn đáy ao, 
rửa sạch bề mặt, phơi khô ráo bề mặt, thực hiện cuốn bạt, cắt, đóng thành kiện 
khoảng 50kg. Thu gom tạm lưu giữ tại nhà thu hoạch, trong thời gian 60 ngày kể 
từ ngày lưu giữ, chủ dự án thuê đơn vị có chức năng thu gom xử lý. 

- Xác tôm chết được thu gom và chôn lấp tập trung tại hố chôn lấp. Tùy 
điều kiện thực tế phát sinh sẽ đào hố đảm bảo đủ sức chứa, hố chôn lấp được rải 
vôi, lót bạt đáy hố và phủ đất lên bề mặt khi hố chôn đầy đảm bảo chôn lấp theo 
đúng quy trình hướng dẫn tại Thông tư số 04/2016/TT – BNNPTNT ngày 10 
tháng 05 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và hướng dẫn 
của Trạm thú y địa phương.  

4. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu chất thải rắn nguy hại 
 Chủ dự án thu gom phân loại và lưu trữ tại kho chứa chất thải nguy hại 
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đúng quy định. Bố trí 01 nhà kho chứa chất thải nguy hại 12m2, cao 2,5m, thể 
tích 30m3, đã được xây dựng theo TCVN 6707:2009 Chất thải nguy hại – Dấu 
hiệu cảnh báo. Vật liệu: ốp vách tole, nền bê tông chống thấm khô ráo, có cửa 
kín, cửa có dán nhãn cảnh báo chất thải nguy hại. 

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ dự án bao gồm chai lọ đựng hóa 
chất, kháng sinh, giấy carton, bao bì, giẻ lau dính hóa chất sau mỗi đợt sử dụng. 
Bên cạnh đó, các chất thải nguy hại khác như bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, 
dầu thải, giẻ lau dính dầu nhớt,… cũng được phát sinh. Các loại chất thải này 
được thu gom vào các thùng chứa, dung tích từ 20 -120 lít, trong mỗi thùng 
chứa sẽ có túi đựng thích hợp để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển. 
Trong đó: 

- Chất thải hóa học nguy hại như hóa chất hết hạn, chai lọ đựng hóa chất,… 
được chứa trong túi màu đen, bên ngoài túi có đường kẻ ngang ở mức 3/4 túi và 
có dòng chữ “KHÔNG ĐƯỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY” và trữ trong thùng 
màu đen tương ứng. 

- Các loại chất thải nguy hại khác được lưu trữ riêng biệt theo từng loại 
chất thải phát sinh trong các thùng chứa có dung tích từ 50 – 120 Lít. Bên ngoài 
các thùng chứa có dán nhãn ghi rõ loại chất thải theo quy định. Chất thải sẽ được 
lưu trữ tại nhà kho chứa chất thải nguy hại. 

Bên cạnh đó, các thùng, hộp đựng chất thải được tái sử dụng theo đúng mục 
đích lưu chứa. Các túi màu vàng và màu đen được làm bằng nhựa PE hoặc PP. 

* Xác chết động vật thủy sản nếu bị nhiễm bệnh 

 Trong quá trình vận hành dự án sẽ không tránh khỏi phát sinh xác chết vật 
nuôi nhiễm bệnh. Do đó, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau để giảm 
thiểu tác động này: 
 - Cách ly ao nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh. 
 - Vệ sinh và tiêu độc ao nuôi (xác động vật thủy sản và nước thải, bùn thải). 
 - Xử lý xác vật nuôi bị nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn quy định về 
phòng, chống dịch bệnh động vật thủy sản quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-
BNNPTNT ngày 10/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 
 - Theo dõi thường xuyên và test nhanh kiểm tra sự hiện diện các nguồn 
bệnh. 
 - Liên hệ với cơ quan chức năng tại khu vực để nhận được sự hỗ trợ khi 
có dấu hiệu phát hiện dịch bệnh. 
 Chủ dự án sẽ phối hợp với Trạm thú y địa phương phối hợp xử lý lượng 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 40 

tôm chết theo đúng quy định. Quá trình xử lý như sau: 
 - Xác tôm chết được thu gom tập trung vào bao ni long và lớp ngoài sử 
dụng các bao thức ăn, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ 
để phun khử trùng trước khi vận chuyển. 
 - Sử dụng phương tiện vận chuyển cơ giới đường bộ phù hợp để vận 
chuyển xác tôm đến điểm chỉ định của Trạm thú y địa phương, trình tự  tiêu hủy 
tiếp theo thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 

5. Công trình, biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tiếng ồn độ rung 
a. Biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung 

 Yêu cầu tài xế tắt động cơ khi dừng xe, khi đến điểm dừng, đỗ tập kết. 

 Máy phát điện được lắp trên gờ cao su giảm chấn nên mức độ rung được 
giảm tối đa. 

 Thường xuyên bảo trì máy móc thiết bị, đảm bảo động cơ hoạt động trong 
điều kiện tốt nhất. 

 Bố trí thiết bị máy móc tại vị trí thích hợp, hạn chế sử dụng thiết bị phát 
sinh rung động, tiếng ồn tại khu vực dự án. 

b. Giảm thiểu các tác động đến sức khỏe công nhân 

 Điều kiện làm việc ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của công nhân làm 
việc tại dự án. Để giảm thiểu các ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân, dự án sẽ 
cải thiện các yếu tố vi khí hậu và điều kiện làm việc cho công nhân: 
 + Cung cấp đầy đủ các phương tiện phòng hộ cho công nhân như: Cần 
trang bị phương tiện bịt tai và trang bị khẩu trang, nón bảo hộ cho công nhân 
làm việc trong trại. 
 + Cơ giới hóa trong các công đoạn vận chuyển nguyên vật liệu, tránh lao 
động gắng sức. 
 Môi trường xung quanh dự án đảm bảo các điều kiện vi khí hậu trong môi 
trường lao động ở dự án đạt tiêu chuẩn môi trường trong lao động của Bộ Y Tế 
và các yếu tố vi khí hậu. Đồng thời, hệ thống cây xanh tại khu vực dự án có mật 
độ cao, giảm nhiệt, tạo khí hậu trong lành. 

c. Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến kinh tế - xã hội 

 Chủ dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý 
tạm trú, tạm vắng của công nhân (đối với công nhân ngoài địa phương). 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 41 

 Trưởng vùng nuôi có trách nhiệm quản lý công nhân tại dự án, đảm bảo 
hòa giải các bất đồng phát sinh giữa công nhân với công nhân, giữa công 
nhân với người dân. 

d. Giảm thiểu các tác động đến môi trường khu vực, tác động đến cộng 
đồng xung quanh 

 * Giảm thiểu tác động đến môi trường nước mặt 
  Chủ dự án thu gom và xử lý nước thải đạt quy chuẩn hiện hành, đủ điều 
kiện xả thải ra môi trường, đảm bảo khả năng tiếp nhận của nguồn nước mặt 
là sông Mỹ Thanh, việc tuân thủ chặt chẽ quy trình xử lý nước, xả nước thải 
sẽ góp phần giữ vững hiện trạng môi trường nước mặt khu vực. Do dự án 
không sử dụng nước giếng khoan nên mức độ tác động đến nước ngầm là 
không đáng kể. 

 * Giảm thiểu tác động đến môi trường đất 
 Tuyên truyền đến tất cả công nhân, đảm bảo thu gom triệt để lượng 
dầu, nhớt thải, chất thải lây nhiễm thú y, không để chất thải xâm nhập vào 
môi trường đất. Đất đai nhiễm dầu, nhớt, hóa chất sẽ làm mất chức năng sản xuất, 
khó phục hồi cải tạo. 

 * Giảm thiểu tác động đến cộng đồng dân cư 
 Tổng hợp các giải pháp nêu trên, việc vận hành dự án đi đôi với xử lý 
chất thải, giữ chất lượng môi trường nền (nước mặt, không khí, nước ngầm, 
đất) sẽ góp phần ổn định sản xuất của dự án, ổn định sinh hoạt – sản xuất của 
người dân, không xảy ra bất đồng giữa người dân với doanh nghiệp trong vận 
hành vùng nuôi. 

* Biện pháp giảm thiểu tác động đến ổn định đường bờ khu vực ven 
Sông Mỹ Thanh 

Nhằm giảm thiểu các tác động do xói lở bờ sông từ các quá trình tự nhiên 
và nhân tạo. Trong quá trình vận hành dự án cần phải thường xuyên kiểm tra 
tình trạng xói lở bờ sông. Các công trình xây dựng và ao nuôi cần bố trí cách xa 
bờ sông. Việc khai thác, sử dụng đất khu vực dự án phải đảm bảo khoảng cách 
an toàn đối với bờ sông theo quy định. 

Có kế hoạch trồng các loại cây ngập mặn ven sông như: bần, sú, vẹt,.... để 
tạo hệ sinh thái rừng ngập mặn ven bờ, tăng khả năng bồi lắng phù sa. Đồng 
thời, các khu vực xói lở nghiêm trọng cần phải gia cố bờ sông bằng các loại cừ 
tràm hoặc bê tông để ngăn tình trạng xói lở xảy ra tiếp tục. 
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6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 
hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Sự cố dịch bệnh 

 Khi phát hiện ao tôm có dấu hiệu bị bệnh. Tiến hành cắt nước, không xả 
nước ra ngoài môi trường; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm xác định bệnh. Ao nuôi 
nhiễm các bệnh thông thường tùy vào tình hình thực tế từng ao nuôi để có giải 
pháp xử lý phù hợp, hiệu quả. Khi ao nuôi bị nhiễm các bệnh truyền nhiễm nguy 
hiểm như đốm trắng, đầu vàng, Taura, hội chứng gan tụy,... hay tôm có hiện 
tượng chết nhanh, nhiều thì chủ cơ sở phải thông báo cho các chủ hộ nuôi tôm 
xung quanh biết để có biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, báo cho Chính 
quyền địa phương, Trạm Thú y để có hướng xử lý kịp thời và hiệu quả. Chủ 
động phối hợp với Trạm thú y địa phương tiến hành xử lý ổ dịch theo đúng 
hướng dẫn quy định tại Thông tư số 04/2016/TT – BNNPTNT ngày 10 tháng 05 
năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Các hoạt động được 
triển khai nhanh chóng gồm: 

- Không xả nước thải, chất thải chưa qua xử lý ra môi trường bên ngoài. 
- Không vứt thủy sản mắc bệnh, chết, nghi mắc bệnh ra môi trường. 
- Không sử dụng thủy sản mắc bệnh làm giống, làm thức ăn tươi sống cho 

thủy sản khác. 
- Rải vôi hoặc Chlorine quanh bờ ao, mái bên trong của ao. 
- Đánh dấu ao tôm bị bệnh bằng cách khoanh vùng bằng lưới, cắm cờ ở 

góc ao,... 
- Xử lý ao nuôi bị nhiễm bệnh như sau: 
+ Trường hợp tôm đạt kích cỡ thương phẩm có thể thu hoạch nhưng 

không được để tôm và nước rơi vãi ra vùng nuôi, sau đó xử lý nước ao bằng 
Chlorine 65% với nồng độ 30g/m3 (30ppm). Sau 5 ngày mới được tháo nước ra. 
Phơi ao và cải tạo ao kỹ trước khi thả nuôi trở lại. Toàn bộ dụng cụ, trang thiết 
bị liên quan đến ao nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ bằng Chlorine với nồng độ 
200g/m3. 

+ Trường hợp tôm còn nhỏ xử lý tiêu hủy bằng Chlorine 65% với nồng độ 
30g/m3. Sau khi xử lý vớt xác tôm để chôn, đốt hoặc nấu chín kỹ làm thức ăn 
cho gia súc, không để xác tôm rơi vãi ra vùng nuôi. Sau 5 ngày mới được tháo 
nước ra. Phơi ao và cải tạo ao kỹ trước khi thả nuôi trở lại. Toàn bộ dụng cụ, 
trang thiết bị liên quan đến ao nuôi phải được vệ sinh sạch sẽ bằng Chlorine với 
nồng độ 200g/m3. 
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+ Riêng đối với những ao nuôi xen ghép tôm, cua, cá: Xử lý như nuôi 
chuyên tôm nhưng nồng độ Chlorine 65% thấp hơn, dùng từ 5-10g/m3. Chỉ cấp 
thêm nước khi cần thiết, hạn chế xả nước ra môi trường bên ngoài. 

Sau khi ao nuôi nhiễm dịch bệnh được xử lý hoàn toàn sẽ tiến hành nuôi 
tiếp tục theo quy trình bình thường đối với các ao xử lý dịch bệnh trong quá 
trình nuôi. Đối với các ao thu hoạch tôm bệnh hoặc tiêu hủy tôm bệnh sẽ được 
thực hiện tháo nước ra, phơi ao và cải tạo ao kỹ trước khi thả nuôi trở lại theo 
đúng quy trình kỹ thuật. 

6.2. Giảm thiểu sự cố tràn đổ nước thải chưa đạt chuẩn ra môi trường, 
sự cố bể biogas 

Do dự án đã bố trí các ao xử lý nước thải, ao trữ nước thải có tổng thể tích 
327.600 m3, tổng nước thải phát sinh cục bộ cuối vụ khoảng 421.560 m3, nhưng 
thực tế nước thải sẽ được trữ lại ao và xả luân phiên xuyên suốt giữa 02 vụ nuôi 
(khoảng 30 ngày), trung bình 14.052 m3/ngày, nên rủi ro tràn đổ nước thải sẽ 
không xảy ra.  

Trường hợp phát sinh sự cố tràn đổ nước thải ra môi trường xung quanh 
sẽ tiến hành bơm chuyển nước thải sang ao xử lý lân cận, thực hiện gia cố bờ 
bao, kiểm tra độ chắc chắn của bờ bao trước khi xả nước thải tiếp tục vào ao xử 
lý.  

Trường hợp nước thải tại ao trữ chưa đạt quy chuẩn về chất lượng nước 
thải đầu ra sẽ được tiếp tục trữ tại ao trữ, xác định nguyên nhân gây ô nhiễm kéo 
dài để có biện pháp khắc phục hiệu quả. Đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn quy 
định mới được bơm xả ra nguồn tiếp nhận.  

Nước mưa được quy ước là nước sạch, đủ điều kiện xả thải ra môi trường. 
Chủ dự án đã đấu nối các đường thoát nước mưa về các ao xử lý nước thải, đảm 
bảo quá trình lắng sơ bộ cặn lơ lửng, phân hủy sinh học các chất hữu cơ lẫn 
trong nước mưa, đủ điều kiện xả thải ra môi trường. Trường hợp nước mưa phát 
sinh nhiều vượt quá khả năng trữ tại dự án sẽ được chuyển đổi chức năng một số 
ao nuôi còn trống để lưu trữ và tiếp tục xử lý nước thải, khi đạt chuẩn sẽ bơm xả 
ra nguồn tiếp nhận là Sông Mỹ Thanh. 

Trong quá trình vận hành bể biogas, phải thường xuyên kiểm tra tình 
trạng vận hành của hệ thống, kiểm tra lượng khí sinh ra và chất lượng nước thải. 
Trường hợp nước thải có màu đục, hôi hoặc lượng khí sinh ra ít hơn bình thường 
cần phải kiểm tra đường ống thoát khí, lượng váng trong bể, chất lượng nước 
thải đầu vào,... để có giải pháp khắc phục hiệu quả. Tùy thuộc vào điều kiện 



Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm 
 

Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH tư vấn Môi trường Đồng Xanh Sóc Trăng; 
Địa chỉ: Số 461, Trương Vĩnh Ký, Phường 7, TP Sóc Trăng. 

 44 

thực tế, các biện pháp giảm thiểu có thể xem xét như sau: 
- Điều chỉnh chất lượng nước thải đầu vào đáp ứng tỷ lệ C/N trong 

khoảng từ 8-30 là tối ưu cho hoạt động của vi khuẩn. 
- Trường hợp nổi váng thì phải khuấy đảo đều, nước thải đầu vào giảm 

thiểu lượng nước thừa. 
- Trường hợp vi sinh bị sốc do hóa chất, kháng sinh,... thì phải ổn định 

chất thải đầu vào, loại bỏ các tác nhân gây sốc cho hệ thống, đồng thời bổ sung 
các chế phẩm sinh học như: EM; BIO-EM; MICROBELIFT IND/HC;...  để tái 
tạo lại hệ vi sinh vật xử lý nước thải trong bể biogas. 

- Định kỳ hàng năm phải thu gom bùn đáy bể đưa vào bể chứ bùn để thu 
gom chung với bùn nạo vét đáy ao.  

6.3. Biện pháp ngăn chặn phát sinh sự cố sụp lún khi vận hành 
Trong quá trình vận hành, hiện tượng sạt lở, sụp lún xảy ra chủ yếu là khu 

vực ven Sông Mỹ Thanh. Đây là khu vực có nền đất yếu, không ổn định và chịu 
tác động lớn từ dòng chảy cũng như các biến động của chế độ thủy triều biển 
Đông. Vì vậy, trong suốt quá trình vận hành dự án cần áp dụng các biện pháp 
giảm thiểu như sau: 

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng ổn định đường bờ và hệ thống cây 
rừng ven Sông để kịp thời có giải pháp khắc phục khi sự cố xảy ra. 

- Áp dụng các biện pháp trồng bổ sung cây rừng ngập mặn ven bờ sông, 
các khu vực sạt lở cần gia cố bờ bao bằng cọc tràm hay cọc bê tông. 

- Hạn chế bố trí các dụng cụ, máy móc quá nặng làm tăng nguy cơ sạt lở 
đối với các tuyến đường bờ sông có nền đất yếu. 

- Đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định về hành lang an toàn bờ 
sông trong quá trình sử dụng đất tại dự án. 

7. Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường khác (nếu có) 

8. Biện pháp bảo vệ môi trường đối với nguồn nước công trình thủy lợi khi 
có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi (nếu có) 

9. Kế hoạch, tiến độ, kết quả thực hiện phương án cải tạo, phục hồi môi 
trường, phương án bồi hoàn đa dạng sinh học (nếu có) 

10. Các nội dung thay đổi so với Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định 
báo cáo đánh giá tác động môi trường (không) 

Điều chỉnh diện tích ao nuôi và ao cấp nước như sau: 
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Bảng 3.4. Điều chỉnh hạng mục phục vụ nuôi trồng thủy sản 

Tên hạng mục 
Nội dung 

Diện tích dự án 
(m2) 

Hạng mục đề xuất giảm 
diện tích 

Ao cấp 
nước 
(m2) 

Hạng mục 
phụ trợ (m2) 

Diện tích đã được phê duyệt  1.004.895,4 333.000 201.013,4 

Diện tích đề nghị thay đổi 982.439,4 321.700 189.857,40 

Biến động (+) tăng; (-) giảm - 22.456 - 11.300 - 11.156 

 (Nguồn: Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam, 2024) 
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Chương IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Đề xuất cấp phép môi trường đối với nước thải, bao gồm : 

Nước thải sinh hoạt : Nước thải phát sinh từ sinh hoạt, lưu lượng 16 
m3/ngày đêm. Lượng nước thải được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 03 ngăn cải tiến. 

Đối với nước thải nuôi tôm công nghiệp, nước sau bể tự hoại 03 ngăn cải 
tiến phát sinh tối đa 25.039 m3/ngày, nước thải được xử lý ao xử lý nước thải, ao 
trữ nước thải, đạt Quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật 
quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột B với Kq = 1,1 và Kf = 0,9. 

- Dòng nước thải: Nước thải sản xuất sau xử lý đạt Quy chuẩn QCVN 
40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, Cột 
B với Kq = 1,1 và Kf = 0,9. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước 
thải:  

Bảng 4. 1. Thông số giới hạn của dòng nước thải đề nghị cấp phép  

STT Tên thông số ĐVT 
QCVN 40:2011/BTNMT, cột B 

Kq = 1,1 và Kf = 0,9 

1 Màu Pt/Co 150 

2 pH - 5,5 - 9 

3 BOD5 mg/L 49,5 

4 COD mg/L 148,5 

5 TSS mg/L 99 

6 Amoni mg/L 9,9 

7 Tổng Nitơ mg/L 39,6 

8 Tổng Photpho mg/L 5,94 

9 Tổng Coliform MPN/100ml 5.000 

- Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải: 

+ Vị trí : Tại dự án Trang trại nuôi tôm thương phẩm, ấp Giồng Chát, xã 
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Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. Tọa độ các điểm xả thải. 

Bảng 4. 2. Tọa độ vị trí trạm bơm xả thải 

STT Tên điểm xả thải Tọa độ 
X Y 

1 Trạm bơm số 1 1042119 567698 

2 Trạm bơm số 2 1042230 567463 

3 Trạm bơm số 3 1042378 567214 

4 Trạm bơm số 4 1042708 567062 

5 Trạm bơm số 5 1043269 566346 

+ Phương thức xả thải: Bơm xả thải. 

+ Nguồn tiếp nhận nước thải: Sông Mỹ Thanh tại các điểm tiếp giáp các 
trạm bơm xả thải. 

Bảng 4. 3. Tọa độ vị trí xả thải ra nguồn tiếp nhận 

STT Tên điểm xả thải Tọa độ 
X Y 

1 Sông Mỹ Thanh tiếp giáp Trạm bơm số 1 1042108 567693 

2 Sông Mỹ Thanh tiếp giáp Trạm bơm số 2 1042221 567448 

3 Sông Mỹ Thanh tiếp giáp Trạm bơm số 3 1042368 567212 

4 Sông Mỹ Thanh tiếp giáp Trạm bơm số 4 1042695 566982 

5 Sông Mỹ Thanh tiếp giáp Trạm bơm số 5 1043258 566340 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải (không) 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung (không) 

4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh từ hoạt động bảo trì máy móc thiết bị và phòng trừ dịch 
hại; thành phần chất thải phát sinh bao gồm: 

Bảng 4. 4. Tổng hợp thành phần và khối lượng chất thải nguy hại 

TT Tên CTNH Mã 
CTNH 

Khối 
lượng 

kg/năm 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Nguồn phát 
sinh 

1 
Chất thải lây nhiễm bao 
gồm cả chất thải sắc 
nhọn (túi nylon, giẻ lau) 

13 02 01 
 

10 
Rắn 

Hoạt động 
phòng dịch 

bệnh 
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TT Tên CTNH Mã 
CTNH 

Khối 
lượng 

kg/năm 

Trạng 
thái tồn 

tại 

Nguồn phát 
sinh 

2 

Hóa chất thải bao gồm 
hoặc có các thành phần 
nguy hại (Chai lọ, tuýp 
đựng thuốc) 

13 02 02 15 Rắn 
Hoạt động 
phòng dịch 

bệnh 

3 Cặn dầu nhớt thải 17 02 02 50 Lỏng 
Hoạt động 
bảo trì thiết 
bị, máy móc 

4 
Bỏng đèn huỳnh quang 
thải 

16 01 06 10 Rắn 

5 Giẻ lau dính dầu thải 18 02 01 5 Rắn 

 Tổng khối lượng  90   

 Ngoài ra, xác tôm chết do dịch bệnh được xem là thành phần nguy hại, 
cần cách ly khỏi nguồn nước và môi trường xung quanh. Tôm chết do virut sẽ là 
tác nhân phát tán mầm bệnh vào môi trường, tương tự như nước thải nhiễm 
virut. Về tác động kinh tế và môi trường do các nguồn thải này rất lớn, do đó, 
hoạt động kiểm soát quản lý khi phát hiện sự cố phải chủ động và theo hướng 
dẫn của cơ quan chức năng. 

- Biện pháp quản lý và xử lý: 

 Đối với nguồn phát sinh có định tính và định lượng, Bố trí kho chứa chất 
thải nguy hại đúng quy định. Bố trí 01 nhà kho chứa chất thải nguy hại có tổng 
diện tích 12m2, cao 2,5m, tổng thể tích chứa là 30m3, xây dựng theo TCVN 
6707:2009 Chất thải nguy hại – Dấu hiệu cảnh báo. Vật liệu: ốp vách tole, nền 
bê tông chống thấm khô ráo, có cửa kín, cửa có dán nhãn cảnh báo chất thải 
nguy hại.  

Các loại chất thải nguy hại phát sinh từ dự án bao gồm chai lọ đựng hóa 
chất, kháng sinh, giấy carton, bao bì, giẻ lau dính hóa chất sau mỗi đợt sử dụng. 
Bên cạnh đó, các chất thải nguy hại khác như bóng đèn huỳnh quang hư hỏng, 
dầu thải, giẻ lau dính dầu nhớt,… cũng được phát sinh. Các loại chất thải này 
được thu gom vào các thùng chứa, dung tích từ 20 -120 lít, trong mỗi thùng 
chứa sẽ có túi đựng thích hợp để thuận tiện cho việc thu gom, vận chuyển. 

 Toàn bộ chất thải nguy hại được thuê đơn vị có chức năng, thu gom, vận 
chuyển, xử lý theo quy định tại Thông tư số Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT 
của Bộ Tài ngyên và Môi trường. 

Đối với xác tôm chết do bị nhiễm bệnh 

 Trong quá trình vận hành dự án sẽ không tránh khỏi phát sinh xác chết vật 
nuôi nhiễm bệnh. Do đó, chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau để giảm thiểu 
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tác động này: 

 Theo dõi thường xuyên và test nhanh kiểm tra sự hiện diện các nguồn bệnh. 

 Cách ly ao nuôi có dấu hiệu nhiễm bệnh, vệ sinh và tiêu độc ao nuôi (xác 
động vật thủy sản và nước thải, bùn thải). 

 Chế độ báo cáo, biện pháp quản lý và công trình xử lý xác vật nuôi bị 
nhiễm bệnh theo đúng hướng dẫn quy định về phòng, chống dịch bệnh động vật 
thủy sản quy định tại Thông tư số 04/2016/TT-BNNPTNT ngày 10/5/2016 của 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. 

 Chủ dự án sẽ phối hợp với Trạm thú y địa phương phối hợp xử lý lượng 
tôm chết theo đúng quy định. Quá trình xử lý như sau: 

 Xác tôm chết được thu gom tập trung vào bao ni long và lớp ngoài sử 
dụng các bao thức ăn, buộc chặt miệng bao và tập trung bao chứa vào một chỗ 
để phun khử trùng trước khi vận chuyển. 

Sử dụng phương tiện vận chuyển cơ giới đường bộ phù hợp để vận chuyển 
xác tôm đến điểm chỉ định của Trạm thú y địa phương, trình tự tiêu hủy tiếp 
theo thực hiện theo đúng hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. 
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CHƯƠNG V 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 
THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý 
chất thải của dự án được tóm tắt qua bảng sau: 

Bảng 5. 1. Công trình vận hành thử nghiệm 

STT Tên công trình xử lý ô nhiễm Thời gian vận hành thử nghiệm 

1 Công trình xử lý nước thải ao nuôi 01/06/2024 01/01/2025 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công 
trình, thiết bị xử lý chất thải 

 Quan trắc nước thải sau xử lý của công trình xử lý nước thải ao nuôi, đánh 
giá hiệu quả xử lý của công trình: Lấy 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của 
giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải theo khoản 5, Điều 21 
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT. 

Vị trí và thông số lấy mẫu: 
Bảng 5. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải công trình xử lý nước 

STT Tên điểm xả thải 
Tọa độ Thông số quan 

trắc X Y 

1 Trạm bơm số 1 1042119 567698 Màu, pH, BOD5, 
COD, TSS, Amoni, 

Tổng Nitơ, Tổng 
Photpho và 
Coliform 

2 Trạm bơm số 2 1042230 567463 

3 Trạm bơm số 3 1042378 567214 

4 Trạm bơm số 4 1042708 567062 

5 Trạm bơm số 5 1043269 566346 

 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Kq = 1,1 và Kf = 

0,9), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 
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2. Chương trình quan trắc chất thải theo quy định của pháp luật 

2.1. Chương trình quan trắc chất thải định kỳ 

2.1.1. Giám sát giai đoạn vận hành thử nghiệm 
Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến 6 tháng, thực hiện giám sát sau 

khi kết thúc vận hành thử nghiệm: 

a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí giám sát: 05 điểm, tại 05 vị trí bơm nước thải ra nguồn tiếp nhận 
(Sơ đồ vị trí giám sát đình kèm Phụ lục).  

- Thông số giám sát: Màu, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, 
Tổng Photpho và Coliform. 

- Tần suất giám sát: 3 mẫu đơn trong 3 ngày liên tiếp sau khi kết thúc giai 
đoạn vận hành thử nghiệm. 

- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/ BTNMT, Cột B (Kq = 1,1 và Kf = 
0,9), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

b. Giám sát chất thải rắn 

- Các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và 
giám sát số lượng, chủng loại và thành phần phát sinh.  

- Tần suất: Thực hiện mỗi ngày, báo cáo theo quy định.   
- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn thông thường và chất thải 

rắn sinh hoạt. 
 - Ngoài ra dự án còn thực hiện các các hoạt động giám sát khác như tai 
nạn lao động, an toàn lao động hàng ngày; Theo dõi, giám sát môi trường ao 
nuôi hàng ngày; Lập sổ theo dõi nhật ký ao nuôi nhằm quản lý tốt môi trường ao 
nuôi, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; Lập sổ theo dõi diễn biến thời tiết và triều 
cường và quan sát chất lượng nước mặt tại khu vực ao nuôi để có kế hoạch cấp, 
thoát nước cho ao nuôi. 

(Sơ đồ thể hiện vị trí giám sát đính kèm ở phần phụ lục) 

      c. Giám sát rủi ro, sự cố, an toàn lao động, sạt lở 
 - Giám sát rủi ro về sử dụng điện, rủi ro cháy nổ, sạt lở bờ ao, bờ sông. 
 - Tần suất: Hàng tuần 
 - Vị trí: Các thiết bị điện, Khối văn phòng, nhà xưởng, khu vực lao động 
của công nhân, bờ ao, bờ sông. 
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2.1.2. Giám sát giai đoạn hoạt động 
a. Giám sát chất lượng nước thải 

- Vị trí giám sát: 05 điểm, tại 05 trạm bơm xả nước thải ra nguồn tiếp 
nhận (Sơ đồ vị trí giám sát đình kèm Phụ lục).  

- Thông số giám sát: Màu, pH, BOD5, COD, TSS, Amoni, Tổng Nitơ, 
Tổng Photpho và Coliform. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/lần (tương đương 04 lần/năm) 
- Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B (Kq = 1,1 và Kf = 

0,9), Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp. 

b. Giám sát chất thải rắn 

- Các loại chất thải rắn, chất thải nguy hại được thu gom, phân loại và 
giám sát số lượng, chủng loại và thành phần phát sinh.  

- Tần suất: Thực hiện mỗi ngày, báo cáo theo quy định.   
- Vị trí giám sát: Khu vực tập kết chất thải rắn thông thường và chất thải 

rắn sinh hoạt. 
 - Ngoài ra dự án còn thực hiện các các hoạt động giám sát khác như tai 
nạn lao động, an toàn lao động hàng ngày; Theo dõi, giám sát môi trường ao 
nuôi hàng ngày; Lập sổ theo dõi nhật ký ao nuôi nhằm quản lý tốt môi trường ao 
nuôi, thức ăn, thuốc thú y thủy sản; Lập sổ theo dõi diễn biến thời tiết và triều 
cường và quan sát chất lượng nước mặt tại khu vực ao nuôi để có kế hoạch cấp, 
thoát nước cho ao nuôi. 

(Sơ đồ thể hiện vị trí giám sát đính kèm ở phần phụ lục) 

      c. Giám sát rủi ro, sự cố, an toàn lao động, sạt lở 
 - Giám sát rủi ro về sử dụng điện, rủi ro cháy nổ, sạt lở bờ ao, bờ sông. 
 - Tần suất: Hàng tuần 
 - Vị trí: Các thiết bị điện, Khối văn phòng, nhà xưởng, khu vực lao động 
của công nhân, bờ ao, bờ sông. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải (không) 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự 
động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề 
xuất của chủ dự án (không). 

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường định kỳ hàng năm 
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Bảng 5. 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm 

STT Tên 
mẫu Chỉ tiêu Tần 

suất 

Số 
lượng 
(mẫu/ 
năm) 

Giá trị 
(đồng) 

Thành 
tiền 

(đồng) 

1 

05 vị trí 
sau hệ 
thống xử 
lý nước 
thải 

Màu, pH, BOD5, 
COD, TSS, Amoni, 

Tổng Nitơ, Tổng 
Photpho và 
Coliform 

3 
tháng/ 

lần 
4 12.000.000 48.000.000 

Tổng cộng  48.000.000 
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 CHƯƠNG VI 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Công ty Cổ phần Thủy sản sạch Việt Nam cam kết: 

1. Những nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường đảm bảo 
về tính chính xác, trung thực. 

2. Chủ dự án cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp giảm thiểu các tác 
động xấu của dự án đến môi trường trong giai đoạn xây dựng, vận hành dự án 
theo đúng các nội dung đã trình bày của báo cáo.  

Cam kết các nguồn thải sẽ được kiểm soát chặt chẽ, nồng độ các chất ô 
nhiễm phát thải vào môi trường đạt theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật 
môi trường Việt Nam, cụ thể: 

QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải 
công nghiệp, cột B (Kq = 1,1 và Kf = 0,9). 

QCVN 19: 2009/BTNMT  - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công 
nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ;  

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng 
nước thải sinh hoạt. 

Cam kết về đền bù và khắc phục ô nhiễm môi trường trong trường hợp 
các sự cố, rủi ro môi trường xảy ra do triển khai dự án. 

Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu vi phạm các quy chuẩn kỹ 
thuật quốc gia về môi trường và để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường. 

 

 

 

 

 

 

 

 








































































































































































































































































